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Bài 1   Khái Quát Về Sự Hình Thành Chủ Nghĩa Mác – Lênin

1) Tiền đề kinh tế- xã hội cho sự ra đời và phát triển của triết học Mác?
a) Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. 

b) Sự xuất hiện của giai cấp vô sản với tính cách là một lực lượng chính trị độc lập. 

c) Sự phát triển các phong trào vô sản. 

d) Cả ba hoàn cảnh trên. 
2) Tiền đề lý luận cho sự ra đời triết học Mác?
a) Triết học cổ điển Đức; Kinh tế chính trị Anh; Chủ nghĩa xã hội Không tưởng Pháp. 

b) Phong trào khai sáng Pháp; Cơ học cổ điển I. Niu-tơn; lý luận về chủ nghĩa vô chính phủ của Pru-đông. 

c) Thuyết tương đối; Phân tâm học; Lôgíc học của Hê-ghen. 

d) Thuyết tiến hóa; Học thuyết bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; Học thuyết tế bào.
3) Nguồn gốc lý luận trực tiếp của triết học Mác là?
a) Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

b) Kinh tế chính trị cổ điển Anh

c) Triết học cổ điển Đức

d) Khoa học tự nhiên thế kỷ XIX-XX
4) Tiền đề khoa học tự nhiên cho sự ra đời triết học Mác ?
a) Lý thuyết điện từ; Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Di truyền học. 

b) Cơ học cổ điển; Thuyết tương đối; thuyết tinh vân vũ trụ. 

c) Hình học phi Ơ-clít; nguyên tử luận; thuyết tương đối. 

d) Thuyết tiến hóa; Học thuyết bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; Học thuyết tế bào. 
5) Qua nghiên cứu sâu sắc, kế thừa, phát triển những đỉnh cao lý luận đương thời, với tư duy khoa học và hiểu biết sâu sắc thực tiễn vận động của phong trào công nhân quốc tế, hai ông đã phát triển chủ nghĩa xã hội không tưởng thành lý luận gì?

a) Chủ nghĩa duy vật biện chứng

b) Phép biện chứng duy vật

c) Chủ nghĩa duy vật lịch sử

d) Chủ nghĩa xã hội khoa học
6) Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm:

a) Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

b) Thế giới quan; Nhân sinh quan; Phương pháp luận. 

c) Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Lý luận nhận thức

d) Triết học Mác-Lênin; kinh tế-chính trị Mác-Lênin; chủ nghĩa xã hội khoa học. 
7) Tác phẩm nào được xem là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác?
a) Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844. 

b) Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 

c) Hệ tư tưởng Đức. 

d) Gia đình thần thánh. 
8) Đâu là thực chất cuộc cách mạng trong triết học do Mác và Ăng ghen thực hiện?
a) Khắc phục sự tách rời giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong các hệ thống triết học cũ. Sáng tạo ra một hệ thống triết học mới hoàn toàn về chất đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

b) Sự sáng tạo ra hệ thống triết học duy vật lịch sử là bước ngoặc cách mạng quan trọng nhất trong sự hoàn thiện tư tưởng triết học duy vật của nhân loại. 

c) Lần đầu tiên trong lịch sử có một hệ thống triết học bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. triết học Mác là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân, gắn bó chặt chẽ với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và Đảng cách mạng của nó. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 
9) Lý luận nào của C. Mác được xem là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học triết học?
a) Chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

b) Nhận thức của con người là một quá trình biện chứng. 

c) Tổng kết hoạt động của phong trào công nhân quốc tế. 

d) Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
10) Khi bàn về vị trí và vai trò của triết học trong hệ thống tri thức chung, C. Mác đã có một phát biểu một luận điểm rất sâu sắc, cho thấy sự khác biệt về chất giữa triết học của Ông với các trào lưu triết học trước đó, nguyên văn của phát biểu đó là gì?
a) Hạnh phúc là đấu tranh. 

b) Đấu tranh giai cấp là động lực của lịch sử. 

c) Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới. 

d) Trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa cách mối quan hệ xã hội. 
11) Học thuyết giá trị thặng dư của Mác đã chỉ ra điều gì ? 

a) Quy luật vận động kinh tế cơ bản của xã hội tư bản. 

b) Thấy rõ bản chất của giai cấp tư sản và xã hội tư bản. 

c) Vai trò địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản thông sự phát triển của nhân loại. 

d) Bao gồm ba đáp án trên. 
12) Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học Mác-Lênin?

a) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

b) Cách mạng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

c) Lý luận về quá trình xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 
13) Ngoài sáng tạo ra học thuyết lý luận, C. Mác, Ph. Ăng-ghen đã có những đóng góp cơ bản gì đối với phong trào công nhân quốc tế? 

a) Tích cực hoạt động và là lãnh tụ trong phong trào công nhân, sáng lập ra tổ chức Quốc tế cộng sản I và II. 

b) Đánh giá những thành tựu của các phong trào công nhân quốc tế. 

c) Lược sử các giai đoạn của phong trào công nhân quốc tế. 

d) Tuyên truyền học thuyết của mình cho phong trào công nhân quốc tế. 
14) Những cống hiến của V. I. Lênin đối với chủ nghĩa Mác?
a) Phê phán, khắc phục và chống lại những quan điểm sai lầm xuất hiện trong thời đại đế quốc chủ nghĩa như: chủ nghĩa xét lại chủ nghĩa Mác; chủ nghĩa duy tâm vật lý học, bệnh ấu trĩ tả khuynh trong triết học, chủ nghĩa giáo điều…

b) Hiện thực hóa lý luận chủ nghĩa Mác bằng sự thắng lợi của Cách mạng tháng 10 Nga. 

c) Bổ sung và hoàn chỉnh về mặt lý luận và thực tiễn những vấn đề như lý luận về cách mạng vô sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, lý luận về nhà nước chuyên chính vô sản, chính sách kinh tế mới…

d) Bao gồm ba đáp án trên. 
15)  “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” là phát biểu của ai?

a) C. Mác. 

b) Ph. Ăngghen. 

c) V. I. Lênin. 

d) Hồ Chí Minh. 
16) Luận điểm của Lênin về khả năng thắng lợi của CNXH bắt đầu ở một số nước, thậm chí ở một nước riêng rẽ được rút ra từ sự phân tích quy luật nào?
a) Qui luật về kinh tế thị trường XHCN. 

b) Qui luật về sự phát triển không đồng đều của các nước tư bản chủ nghĩa. 

c) Qui luật về cạnh tranh quốc tế. 

d) Cả ba đáp án trên
17) V. I. Lênin đã đưa ra quan điểm về việc xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở học thuyết nào ?
a) Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp. 

b) Lý thuyết về sự phân kỳ trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

c) Học thuyết về nhà nước và cách mạng. 

d) Chính sách kinh tế mới (N. E. P)
18) Từ năm 1924 đến ngày nay chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết lý luận có vai trò như thế nào đối với quá trình hoạt động của Đảng cộng sản trên thế giới trong đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội ?

a) Nền tảng hệ tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. 

b) Lãnh đạo cách mạng thành công. 

c) Xây dựng hệ thống chính sách chủ trương để quản lý xã hội. 

d) Đóng góp vào hệ thống các văn bản lý luận cho nghiên cứu. 
19) Tại sao nói chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất tiến bộ và nhân văn ?

a) Học thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu và con đường, lực lượng, phương pháp để đạt mục tiêu là giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. 

b) Đưa mọi người và tất cả dân tộc trên toàn thế giới phát triển toàn diện, bình đẳng, ấm no, tự do và hạnh phúc. 

c) Phù hợp với khát vọng tự nhiên của con người, đem lại hạnh phúc cho cộng đồng tất cả mọi người. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 
20) Một trong những biểu hiện rõ nét nhất cho thấy sự hùng mạnh về chính trị và quân sự của Liên Xô trong việc giải quyết những vấn đề quốc tế giai đoạn 1930 - 1945?

a) Tham gia vào tổ chức Liên hợp quốc. 

b) Liên Xô giữ vai trò quyết định đánh thắng chủ nghĩa Phát xít trong chiến tranh thế giới II (1939 - 1945). 

c) Góp phần hình thành phong trào không liên kết. 

d) Giúp các nước thuộc địa giành độc lập. 
21) Những nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô?

a) Về quan niệm giản đơn, phiến diện về mô hình chủ nghĩa xã hội; việc định ra bước đi và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

b) Tệ quan liêu và tình trạng mất dân chủ, xa rời quần chúng và những sai lầm trong duy trì quản lý kinh tế tập trung quan liêu, kế hoạch hoá cao độ kéo dài. 

c) Những sai lầm chậm được phát hiện, chậm được sủa chữa và khắc phục, sửa chữa không đúng nguyên tắc. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 
22) Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô?

a) Sự thoái hoá, biến chất của một số người lãnh đạo cấp cao nhất trong Trung ương Đảng cộng sản các nước ấy. 

b) Xa rời và phản bội những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và Điều lệ Đảng cộng sản. 

c) Sự chống phá quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc bằng “diễn biến hoà bình”. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 
23) Trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay, những nội dung nào vừa có ý nghĩa quan trọng về tư tưởng, lý luận, vừa định hướng chỉ đạo cách mạng nước ta vừa là những nội dung mà chúng ta thường có nhận thức tư tưởng lệch lạc, dễ có sai lầm trong vận dụng và tổ chức thực hiện: 

a) Những vấn đề về thế giới quan và phương pháp luận. 

b) Những vấn đề về con người và đạo đức con người. 
c) Học thuyết về hình thái kinh tế-xã hội, học thuyết về giá trị thặng dư, học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, lý luận về thời đại ngày nay và tiến trình cách mạng thế giới. 

d) Những vấn đề cơ bản của triết học và lý luận nhận thức. 
24) Về mặt tư tưởng, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991) khẳng định điều gì? 

a) Giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

b) Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 

c) Giữ gìn bản sắc dân tộc kết hợp kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại. 

d) Ổn định chính trị xã hội, kiên quyết chống lại những âm mưu lật đổ chính quyền của những thế lực phản động quốc tế. 
25) Trong việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc gì? 

a) Nắm vững bản chất từng nguyên lý, không nên giáo điều, trích dẫn máy móc mà không rõ thực chất của nó. Nêu cao tinh thần độc lập sáng tạo, kịp thời để bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận mới. 

b) Phải luôn nghiên cứu, tổng kết, lấy thực tiễn đất nước, xem xét kỹ bối cảnh quốc tế để phát triển lý luận. 

c) Phải luôn đấu tranh chống lại các luận điệu và thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin của các loại kẻ thù. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 
26) Nhà tư tưởng nào đã sáng lập ra chủ nghĩa Mác-Lênin

a) C.Mác và Hêghen

b) C.Mác và VI.Lênin

c) C.Mác và Ph. Ăngghen

d) Ph.Ăngghen và VI. Lênin
27) Các tiền đề hình thành nên chủ nghĩa Mác-Lênin ?
a) Tiền đề kinh tế- xã hội; Những tiền đề về lý luận và khoa học; Vai trò nhân tố chủ quan của C.Mác, Ph.Ăngghen

b) Tiền đề văn hóa- xã hội; Những tiền đề về lý luận và khoa học; Vai trò nhân tố chủ quan của C.Mác, Ph.Ăngghen

c) Tiền đề kinh tế- xã hội; Những tiền đề về khoa học kỹ thuật; Vai trò nhân tố chủ quan của C.Mác, Ph.Ăngghen

d) Tiền đề kinh tế- xã hội; Những tiền đề về lý luận và khoa học; Vai trò nhân tố chủ quan của C.Mác, Ph.Ăngghen, Lênin

28) Chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời vào khoảng thời gian nào ?

a) Nửa cuối thế kỷ XIX

b) Nửa cuối thế kỷ XX

a) Nửa cuối thế kỷ XVIII

c) Đầu thế kỷ XX

29) Tác phẩm nào đánh dấu sự ra đời chủ nghĩa Mác
a) Tuyên ngôn Đảng cộng sản năm 1848
b) Tư bản luận 

c) Phê phán Cương lĩnh Gôta năm 1875

d) Bản thảo kinh tế - triết học 1844

30) Bộ phận nào trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin đã vạch ra quy luật vận động kinh tế cơ bản của xã hội tư bản, từ đó thấy rõ bản chất của giai cấp tư sản; vai trò địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản thông sự phát triển của nhân loại.
a) Triết học Mác

b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin

c) Chủ nghĩa xã hội khoa học

d) Cả ba lý luận trên

31) Ai là người đã vận dụng và phát triển học thuyết của chủ nghĩa Mác vào đầu thế kỷ XX

a) VI. Lênin

b) Ph. Ăngghen

c) Ph. Ăngghen và VI. Lênin
d)  Adam Smith
32) Sự kiện nào mở ra thời kỳ mới của lịch sử nhân loại, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, hiện thực hóa lý luận về chủ nghĩa xã hội.

a) Cách mạng tháng 10 Nga 1917

b) Cách mạng tháng 8 năm 1945

c) Tuyên ngôn đảng cộng sản năm 1848

d) Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc năm 1945
33) "Dòng thác" cách mạng sau Chiến tranh Thế giới thứ hai là
a) Phong trào xã hội chủ nghĩa

b) Phong trào giải phóng dân tộc

c) Phong trào công nhân ở các nước tư bản

d) cả ba phong trào trên

34) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991) khẳng định 

a) Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động
b) Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng

c) Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động và lấy chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng.

d) Đảng lấy tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động

35) Để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải kiên quyết chống

a) Khuynh hướng cực đoan, nóng vội hoặc bảo thủ, trì trệ,

b) Chống đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập

c) Chống “diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

d) Cả ba ý trên đều đúng

Bài 2  Những Nguyên Lý Và Quy Luật Cơ Bản Của

Phép Biện Chứng Duy Vật 

1) Đỉnh cao của quan niệm duy vật cổ đại về phạm trù vật chất?
a) Lửa của Hê-ra-clít

b) Không khí của A-na-xi-men

c) Âm dương -ngũ hành của Âm dương gia. 

d) Nguyên tử của Đề-mô-crít
2) Quan niệm về phạm trù vật chất của các trào lưu triết học duy vật thời cổ đại có đặc điểm gì?

a) Đồng nhất vật chất với giới tự nhiên. 

b) Đồng nhất vật chất với những sự vật hiện tượng tồn tại khách quan. 

c) Đồng nhất vật chất với khối lượng. 

d) Đồng nhất vật chất với các sự vật, hiện tượng cụ thể của thế giới khách quan. 
3) Sai lầm của chủ nghĩa duy tâm nói chung về phạm trù vật chất?
a) Xem vật chất là sản phẩm của tinh thần tuyệt đối; ý niệm tuyệt đối. 

b) Xem vật chất là sản phẩm của ý thức chủ quan, của các trạng thái tâm lý, tình cảm. 

c) Xem vật chất là kết quả của các giá trị tinh thần. 

d) Cả ba quan niệm trên. 
4) V. I. Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong ……, được …… của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào ……”. Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
a) Ý thức 


b) Cảm giác 


c) Nhận thức 


d) Tư tưởng
5) Thuộc tính đặc trưng nhất của vật chất theo quan niệm của triết học Mác-Lênin là gì?
a) Là một phạm trù triết học;

b) Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác;

c) Là toàn bộ thế giới hiện thực;

d) Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác. 
6) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, các dạng cụ thể của vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình ở đâu và thông qua gì?
a) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại ở mọi nơi và thông qua sự nhận thức của con người. 

b) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong vũ trụ và tồn tại thông qua lực trong tự nhiên. 

c) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong không gian và thời gian và thông qua sự vận động mà biểu hiện sự tồn tại của mình. 

d) Vật chất chỉ là phạm trù triết học. 
7) Tính chất của vận động theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Vận động là sự tự thân vận động. Vận động không thể bị mất đi và cũng không do ai sáng tạo ra. Sự vận động của vật chất được bảo toàn về lượng lẫn về chất

b) Vận động là sự biến đổi do một tác động nào đó. Khi không còn tác động sự vận động cũng chấm dứt. 

c) Là sự dịch chuyển vị trí trong không gian và thời gian do một lực hoặc một động năng tác động, sự vận động bao giờ cũng có vận tốc và gia tốc

d) Bao gồm ba đáp án trên. 
8) Theo Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay thế các phương thức sản xuất trong quá trình phát triển của xã hội loài người?
a) Cơ học 


b) Lý học


c) Xã hội


d) Hóa học
9) Mọi dạng cụ thể của vật chất đều tồn tại ở một vị trí nhất định, có một quảng tính (chiều cao, chiều rộng, chiều dài) nhất định và tồn tại trong các mối tương quan nhất định (trước hay sau, trên hay dưới, bên phải hay bên trái, v. v…) với những dạng vật chất khác. Những hình thức tồn tại như vậy được gọi là gì? 

a) Mối liên hệ

b) Không gian. 
c) Thời gian

d) Vận động
10) Sự tồn tại của sự vật được thể hiện ở quá trình biến đổi: nhanh hay chậm, kế tiếp và chuyển hoá, v. v.. . Những quá trình ấy được gọi là gì?

a) Thời gian. 
b) Không gian

c) Quảng tính

d) Vận động
11) Theo Ph. Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở?

a) Tính vật chất. 



b) Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội;

c) Tính khách quan;



d) Tính hiện thực. 
12) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, ý thức là thuộc tính của dạng vật chất nào?

a) Dạng vật chất đặc biệt của vật chất do tạo hóa ban tặng cho con người. 

b) Tất cả các dạng tồn tại vật chất. 

c) Dạng vật chất có tổ chức cao đó là bộ não con người sống

d) Dạng vật chất vô hình không xác định. 
13) Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc xã hội của ý thức? 
a) Lao động tạo ra ngôn ngữ, ngôn ngữ tạo ra ý thức. 

b) Lao động, cùng với lao động là ngôn ngữ là hai sức kích thích chủ yếu hình thành nên ý thức con người. 

c) Lao động tạo ra ý thức của lao động, ngôn ngữ tạo ra ý thức có ngôn ngữ. 

d) Lao động tạo ra kinh nghiệm, ngôn ngữ tạo ra tư duy. 
14) Nguồn gốc trực tiếp quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là gì?

a) Thực nghiệm khoa học. 

b) Thế giới khách quan, cơ chế phản ánh và hoạt động của hệ thần kinh trung ương của con người sống. 

c) Lao động và ngôn ngữ. 

d) Giáo dục con người. 
15) Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất của ý thức? 
a) Bản chất của ý thức con người là sự sáng tạo. 

b) Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội. 

c) Ý thức mang bản chất trực giác. 

d) Ý thức có bản chất là tư duy. 
16) Nguyên tắc nào được rút ra từ việc tìm hiểu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác-Lênin là: 
a) Nguyên tắc đấu tranh. 

b) Nguyên tắc toàn diện. 

c) Nguyên tắc khách quan. 

d) Bao gồm ba đáp án trên
17) Quan điểm nào dưới đây là quan điểm siêu hình về sự phát triển?

a) Sự phát triển do thượng đế tạo nên. 

b) Sự phát triển đi từ thấp đến cao, tư đơn giản đến phức tạp từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn

c) Sự phát triển đi theo đường thẳng tắp họăc chỉ là sự lặp lại tuần hoàn. 

d) Bao gồm a và c. 
18) Nguyên lý về sự phát triển theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là một trường hợp đặc biệt của sự vận động. Là một quá trình vận động biến đổi từ chất cũ sang chất mới. Là kết quả của một quá trình đấu tranh giữa các mặt đối lập bên trong các sự vật hiện tượng của thế giới hiện thực khách quan. 

b) Phát triển là một quá trình tiến lên liên tục trơn tru, không có những bước quanh co co phức tạp không có mâu thuẫn

c) Do sự tác động của những thế lực siêu tự nhiên thần bí tôn giáo hoặc của ý thức nói chung. 

d) Bao gồm cả ba quan điểm trên. 
19) Bài học có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhất trong việc tìm hiểu nguyên lý về sự phát triển của triết học Mác-Lênin là: 
a) Nguyên tắc nghiên cứu có trọng tâm. 

b) Quan điểm toàn diện. 

c) Quan điểm phát triển. 

d) Nguyên tắc khách quan. 
20) Điền vào chỗ trống (……) cụm từ thích hợp: “Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt những thuộc tính chung không những có …… nhất định, mà còn được lặp đi lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình riêng lẻ khác” 
a) Tên gọi

b) Chức năng. 

c) Ở một kết cấu vật chất

d) Hình thức. 
21) Vì sao cái riêng lại phong phú, đa dạng hơn cái chung?

a) Vì cái riêng tồn tại nhiều vẻ

b) Vì cái riêng tồn tại trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng riêng lẻ khác. 

c) Vì trong cái riêng ngoài cái chung ra nó còn tồn tại cái đơn nhất. 

d) Vì do quan niệm đa dạng của con người. 
22) Điền vào chỗ trống (……) cụm từ thích hợp: “Tất nhiên là cái do những …bên trong của kết cấu vật chất nhất định và trong những điều kiện nhất định nó phải xảy ra như thế này chứ không thể như thế khác được” 
a) Yếu tố cơ bản. 

b) Nhân tố cơ bản. 

c) Nguyên nhân cơ bản. 

d) Điều kiện cơ bản. 
23) Định nghĩa phạm trù nội dung theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. 

b) Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật. 

c) Nội dung là phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định khách quan vốn có, là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính là cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác. 

d) Nội dung là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó. 
24) Phạm trù nào dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật? 

a) Thống nhất

b) Bản chất. 

c) Nội dung. 

d) Chất. 
25) Theo triết học Mác-Lênin phạm trù nào dùng để chỉ những gì chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới khi có các điều kiện tương ứng? 
a) Cơ hội

b) Khả năng 

c) Tiềm năng

d) Tưởng tượng. 
26) Quy luật nào vạch ra phương thức của sự vận động, phát triển?

a) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

b) Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

c) Quy luật phủ định của phủ định

d) Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. 
27) Phạm trù “chất” theo quan điểm của triết học Mác-Lênin:
a) Chất là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo thành nên sự vật.. 

b) Chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật. 

c) Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật nó là nó chứ không phải là cái khác. 

d) Chất là những tính chất, những trạng thái, những yếu tố tạo thành sự vật.
28)  Điền vào chỗ trống cụm từ sao cho phù hợp: “Lượng là một phạm trù triết học dùng để chỉ……vốn có của sự vật về mặt số lượng, qui mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật” 
a) Thuộc tính. 

b) Tính qui định khách quan. 

c) Mối quan hệ. 

d) Tên gọi. 
29) Phạm trù nào của triết học Mác-Lênin dùng để chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng của sự vật chưa làm thay đổi căn bản chất của sự vật?
a) Độ. 

b) Điểm nút. 

c) Đứng im. 

d) Phát triển. 
30) Phạm trù “bước nhảy” theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự thay đổi về lượng của sự vật trước đó gây nên. 

b) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng của sự vật trước đó gây nên. 

c) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về lượng của sự vật. 

d) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng của sự vật gây nên
31) Bài học có ý nghĩa phương pháp luận trong hoạt động thực tiễn khi tìm hiểu quy luật lượng - chất:
a) Ta phải từng bước tích lũy về lượng để làm biến đổi về chất theo quy luật. 

b) Bằng hoạt động có ý thức nắm bắt được quy luật khách quan mà ta có thể rút ngắn quá trình tích tụ về lượng để đạt kết qua mong muốn; vận dụng linh hoạt các hình thức bước nhảy trong các tình huống lịch sử cụ thể. 

c) Muốn duy trì một trạng thái hiện thực nào đó ta cần nắm bắt được giới hạn của độ, không để sự thay đổi của lượng vượt quá ngưỡng của độ. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 
32) Khái niệm thống nhất giữa các mặt đối lập theo quan niệm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề. 

b) Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập. 

c) Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các sự vật, sự tồn tại của sự vật này phải dựa sự tồn tại của sự vật khác. 

d) Là sự tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải tương ứng với sự tồn tại của mặt kia. 
33) Khái niệm đấu tranh giữa các mặt đối lập theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đối lập. 

b) Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động giữa các mặt đó. 

c) Đấu tranh là sự tác động theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt của các sự vật hiện tượng. 

d) Đấu tranh là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong cùng một sự vật hiện tượng. 
34) Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?
a) Quy luật phủ định của phủ định;

b) Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại;

c) Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

d) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
35) Phủ định biện chứng là?
a) Sự thay thế cái cũ bằng cái mới

b) Phủ định làm cho sự vật vận động thụt lùi, đi xuống, tan rã, nó không tạo điều kiện cho sự phát triển

c) Sự phủ định có kế thừa và tạo điều kiện cho phát triển

d) Tất cả các câu đều sai
36) Để phát triển nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước hiện nay, những thành tựu nào của chủ nghĩa tư bản mà ta cần phải kế thừa?

a) Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất. 

b) Phương pháp áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất. 

c) Phương pháp quản lý xã hội bằng luật pháp. 

d) Bao gồm ba đáp án trên
37) Theo quan điểm của triết học Mác- Lênin, thực tiễn là gì? 
a) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

b) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

c) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

d) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất, mang tính lịch sử -xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 
38) Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin thì nhận thức cảm tính bao gồm các hình thức nào? 
a) Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận. 

b) Kinh nghiệm, tình cảm, lý tính. 

c) Cảm giác, tri giác, biểu tượng. 

d) Cảm giác, tình cảm, tri giác. 
39) Quan niệm của triết học Mác- Lênin về hình thức tư duy phán đoán?

a) Phán đoán là một hình thức của tư duy liên kết các khái niệm lại với nhau để khẳng định hoặc phủ định một đặc điểm, một thuộc tính nào đó của đối tượng

b) Phán đoán là cách thức dùng để dự đoán ra một đặc điểm, một thuộc tính của đối tượng nhận thức mà các cơ quan cảm giác khộng thể biết được

c) Phán đoán là biện pháp đặc biệt để khẳng định hoặc phủ định những đặc điểm, những thuộc tính nào đó của đối tượng

d) Cả ba đáp án trên
40) Mệnh đề nào dưới đây là một phán đoán?

a) Loài người sẽ tìm ra được cách duy trì sự sống ngoài vũ trụ. 

b) Sẽ có sự sống ngoài trái đất. 

c) Loài người sẽ tìm được sự sống ngoài vũ trụ. 

d) Trái đất là một hành tinh duy nhất trong thái dương hệ có sự sống. 
41) Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, hình thức tư duy suy luận là gì? 
a) Là những lập luận được suy ra từ sự quan sát thực tế. 

b) Là hình thức của tư duy liên kết các phán đoán lại với nhau để rút ra một phán đoán mới. 

c) Là những suy đoán dựa trên một hiện tượng nào đó. 

d) Cả ba đáp án trên đều đúng. 
42) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, tính cụ thể của chân lý là gì?

a) Sự đúng đắn của chân lý là cụ thể

b) Sự phản ánh chân thực về một đối tượng hiện thực khách quan cụ thể. 

c) Là đặc tính gắn liền và phù hợp giữa nội dung phản ánh với một đối tượng nhất định cùng các điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, cụ thể. 
d) Cả ba đều đúng
43) Điền từ đúng vào chỗ trống về định nghĩa“ vận động”  của Ăng–ghen “Vận động là…..tồn tại của vật chất,  bao gồm tất cả mọi sư thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ kể từ sự thay đổi giản đơn đến tư duy”.

a) Hình thức

b) Phương thức

c) Cách thức

d) Tất cả a, b, c sai
44) Lựa chọn đáp án đúng:  Một trong những nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật cho rằng:

a) Vận động là tuyệt đối còn đứng im là tương đối

b) Vận động là tương đối, đứng im là tuyệt đối

c) Vận động và đứng im đều tuyệt đối

d) Vận động và đứng im đều tương đối
45) Đâu là đáp án đúng của cụm từ cho khái niệm này: “…..là hình thức tồn tại của vật chất, là sự cùng tồn tại các dạng vật chất, kết câu quy mô và có tác động lẫn nhau giữa các sự vật,  hiện tượng”

a) Thời gian

b) Không gian

c) Vật chất

d) Vận động
46) Tính vô hạn của không gian, thời gian được xác định là từ sự có hạn của các sự vật nào?

a) Chung nhất

b) Riêng lẻ

c) Trùng nhau

d) Cả a, b, c sai
47) Bản chất của ý thức là gì?

a) Sự phản ánh vật chất vào bộ óc con người

b) Sự phản ánh của bộ óc người vào thế giới xung quanh

c) Sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc người

d) Sự phản ánh của bộ óc người về vật chất
48) Theo chủ nghĩa duy vật khoa học về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là?

a) Vật chất quyết định ý thức, ý thức tác động trở lại vật chất

b) Vật chất quyết định ý thức, ý thức không tác động trở lại vật chất

c) Vật chất không quyết định ý thức, ý thức tác động trở lại vật chất

d) Ý thức quyết định vật chất, vật chất tác động lại ý thức
49) “Phát triển” là một khuynh hướng của “vận động”?

a) Sai

b) Đúng
c) Tuỳ trường hợp

d) a,b,c đều đúng

50) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập gọi tắt là?

a) Quy luật đấu tranh

b) Quy luật mâu thuẫn

c) Quy luật phát triển

d) Quy luật lượng – chất
51) Quy luật nào của phép biện chứng duy vật vạch ra khuynh hướng của sự vận động phát triển của sự vật, hiện tượng.

a) Quy luật lượng – chất

b) Quy luật mâu thuẫn

c) Quy luật phủ định của phủ định
52) Theo chủ nghĩa Mác – Lênin bản chất của nhận thức là?

a) Sự phản ánh thế giới khách quan vào trong đầu óc con người một cách thụ động giản đơn của chủ thể trước khách thể

b) Sự phản ánh thế giới khách quan vào trong đầu óc con người một cách chủ động tích cực sang tạo của chủ thể trước khách thể

c) Sự phản ánh thế giới khách quan vào trong đầu óc con người một cách chủ động tích cực sang tạo của khách thể trước chủ thể

d) Sự phản ánh thế giới khách quan vào trong đầu óc con người một cách thụ động giản đơn của khách thể trước chủ thể

Bài 3 Những Quy Luật Cơ Bản Về Sự Phát Triển Xã Hội

1) Quan hệ giữ vai trò quyết định với những quan hệ khác trong quan hệ giữa người với người của quá trình sản xuất là: 
a) Quan hệ phân phối sản phẩm lao động 

b) Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất 

c) Quan hệ tổ chức, quản lý 

d) Quan hệ phân công lao động 
2) Cơ sở hạ tầng của một hình thái kinh tế - xã hội là: 
a) Toàn bộ những quan hệ sản xuất tạo thành cơ sở kinh tế của xã hội 

b) Toàn bộ những điều kiện vật chất, những phương tiện vật chất tạo thành cơ sở vật chất - kỹ thuật của xã hội 

c) Toàn bộ những điều kiện vật chất, những phương tiện vật chất và những con người sử dụng nó để tiến hành các hoạt động xã hội 

d) Toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng như giao thông, cầu đường, trường học….
3) Đặc trưng quan trọng nhất của giai cấp là: 
a) Sự khác nhau về vai trò trong tổ chức, quản lý quá trình sản xuất 

b) Sự khác nhau về sở hữu tư liệu sản xuất 

c) Sự khác nhau về quan hệ phân phối của cải xã hội 

d)  Không có đáp án nào
4) Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là nguyên tắc được rút ra trực tiếp từ: 
a)  Học thuyết về nhận thức 

b) Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 

c) Học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp 

d) Học thuyết giá trị
5) Theo sự phát triển của xã hội, thứ tự sự phát triển của các hình thức cộng đồng trong lịch sử là: 
a)  Bộ lạc - Bộ tộc - Thị tộc - Dân tộc 

b)  Bộ tộc - Thị tộc - Bộ lạc - Dân tộc 

c)  Thị tộc - Bộ lạc - Bộ tộc - Dân tộc 

d)  Thị tộc - Bộ tộc – Bộ lạc – Dân tộc
6) Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá tiến bộ xã hội là: 
a)  Sự trong sạch và vững mạnh của bộ máy nhà nước 

b)  Sự phát triển của phương thức sản xuất 

c)  Trình độ học vấn, ý thức đạo đức, lối sống của nhân dân 

d)  Tính nghiêm minh của pháp luật
7) Sản xuất vật chất có vai trò như thế nào đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội ?

a) Sản xuất vật chất đảm bảo sự tồn tại cho xã hội 

b) Sản xuất vật chất đảm bảo cho nhu cầu phát triển của xã hội 

c) Sản xuất vật chất là cơ sở cho mọi sự tiến bộ của xã hội 

d) Sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội 
8) Phương thức sản xuất bao gồm các yếu tố?

a) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

b) Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng

c) Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

d) Lực lượng sản xuất và cơ sở hạ tầng
9) Phạm trù dùng để chỉ “cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người” là: 

a) Lao động sản xuất. 

b) Phương thức sản xuất. 
c) Hình thức sản xuất. 

d) Kế hoạch sản xuất. 
10) Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất thì yếu tố nào là cơ bản nhất, quan trọng nhất?

a) Công cụ lao động. 

b) Người lao động. 

c) Khoa học công nghệ. 

d) Đối tượng lao động. 
11) Thước đo trình độ phát triển của LLSX là:

a) Năng suất lao động. 

b) Khoa học. 

c) Nhận thức. 

d) Công cụ lao động. 
12) Theo quan điểm của triết học Mác- Lênin, trong lực lượng sản xuất thì công cụ lao động là yếu tố có vai trò như thế nào?

a) Quan trọng nhất. 

b) Chủ yếu nhất. 

c) Cách mạng nhất. 

d) Ưu việt nhất. 
13) Trong thời đại ngày nay nhân tố nào khi trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp thì nó sẽ có một vai trò ngày càng quan trọng?

a) Nhà nước. 

b) Chính trị. 

c) Khoa học và công nghệ hiện đại. 

d) Cả ba đap án trên. 
14) Phương thức sản xuất chủ yếu của các quốc gia dân tộc ở Phương Đông thời cổ đại?

a) Cộng sản nguyên thủy. 

b) Công xã nông thôn. 

c) Phong kiến. 

d) Chiếm hữu nô lệ. 
15) Theo quan điểm của triết học Mác- Lênin, phương thức sản xuất có vai trò như thế nào đối với xã hội?

a) Quyết định tính chất của xã hội. 

b) Quyết định tổ chức kết cấu của xã hội. 

c) Quyết định sự chuyển hóa của xã hội qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. 

d) Bao gồm đáp án a và c. 
16) Phương thức sản xuất là thể thống nhất của các nhân tố nào?

a) Quan hệ sản xuất & kiến trúc thượng tầng. 

b) Quan hệ sản xuất & cơ sở hạ tầng. 

c) Quan hệ sản xuất & lực lượng sản xuất. 

d) Bao gồm đáp án a và c. 
17) Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thể hiện năng lực gì của con người?

a) Trình độ nhận thức thế giới khách quan. 

b) Trình độ lý luận chính trị xã hội. 

c) Trình độ chinh phục tự nhiên. 

d) Trình độ tự ý thức về bản thân. 
18) Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất?

a) Quan hệ sản xuất lạc hậu hơn lực lượng sản xuất. 

b) Quan hệ sản xuất được áp đặt bởi một hình thức chủ quan vượt trước lực lượng sản xuất. 

c) Quan hệ sản xuất thống nhất với lực lượng sản xuất. 

d) Cả a và b. 
19) Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quá trình sản xuất? 

a) Phương thức sản xuất. 

b) Quan hệ sản xuất. 

c) Lực lượng sản xuất. 

d) Tư liệu sản xuất. 
20) Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa người và người trong quá trình sản xuất?

a) Phương thức sản xuất. 

b) Quan hệ sản xuất. 

c) Lực lượng sản xuất. 

d) Tư liệu sản xuất. 
21) Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vai trị quyết định?

a) Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất. 

b) Quan hệ tổ chức, quản lý quá trình sản xuất. 

c) Quan hệ phân phối sản phẩm. 

d) Quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 
22) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, cơ sở hạ tầng là: 

a) Toàn bộ những hệ thống vật chất phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt xã hội như: đường sá, bưu chính viễn thông, điện nước, vĩa hè cây xanh, cống thoát nước.. . 

b) Toàn bộ những hệ thống bến bãi kho tàng…

c) Toàn bộ những hệ thống tiện ích công cộng như: trường học, bệnh viện, chợ, nhà sách, thư viện…. 

d) Toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định. 
23)  Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin, kiến trúc thượng tầng là:

a) Toàn bộ những quan điểm về qui hoạch đô thị, tương ứng với các công trình đã tồn tại và được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. 

b) Toàn bộ những quan điểm kinh tế - chính trị, cùng với những tổ chức xã hội tương ứng như cơ quan, công ty, xí nghiệp, nhà máy… được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. 

c) Toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội… được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. 

d) Toàn bộ những lý luận chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật. 
24) Yếu tố nào của kiến trúc thượng tầng có sự tác động trở lại mạnh mẽ nhất đối với cơ sở hạ tầng?

a) Triết học và khoa học

b) Chính trị và pháp quyền thông qua quyền lực của nhà nước và hệ thống luật pháp. 

c) Đạo đức và nghệ thuật. 

d) Cả ba đáp án trên. 
25) Trong mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng thì yếu tố nào giữ vai trò quyết định?

a) Cơ sở hạ tầng. 

b) Kiến trúc thượng tầng. 

c) Không có cái nào quyết định. 

d) Tác động ngang nhau. 
26)  Trong định nghĩa về Giai cấp của Lênin, đặc trưng nào giữ vai trò quyết định nhất:

a) Có địa vị khác nhau trong một hệ thống xã hội nhất định. 

b) Có mối quan hệ khác nhau trong việc sở hữu đối với tư liệu sản xuất. 

c) Có vai trò khác nhau trong việc tổ chức lao động xã hội. 

d) Khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập của cải trong xã hội. 
27)  Quan điểm của triết học Mác -Lênin về nguồn gốc trực tiếp hình thành giai cấp:

a) Khác nhau về nghề nghiệp

b) Sự phát triển của lực lượng sản xuất

c) Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

d) Cả ba đáp án trên
28) Trong xã hội có đối kháng giai cấp, có những giai cấp cơ bản nào?

a) Giai cấp thống trị, giai cấp bị trị, các giai cấp khác và các tầng lớp trung gian. 

b) Các giai cấp và tầng lớp trung gian. 

c) Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.  
d) Bao gồm ba đáp án trên.
29)  Trong bất kỳ xã hội nào, bên cạnh các giai cấp cơ bản cũng tồn tại một tầng lớp dân cư có vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa… họ là ai?

a) Tầng lớp chính trị gia

b) Tầng lớp tu sĩ

c) Tầng lớp nghệ sĩ

d) Tầng lớp trí thức
30) Theo quan điểm của V. I. Lênin, “Đấu tranh giai cấp” hiểu theo nghĩa chung nhất là?
a) Cuộc đấu tranh nông dân chống bọn địa chủ phong kiến có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám. 

b) Cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản, chống giai cấp tư sản. 

c) Là sự đấu tranh giữa giai cấp bị áp bức bóc lột với giai cấp áp bức bóc lột. 

d) Là sự đấu tranh giữa giai cấp nô lệ với giai cấp chủ nô. 
31)  Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng vì nó giải quyết được mâu thuẫn cơ bản nào?

a) Nó giải quyết được sự xung đột giữa lực lượng sản xuất mới và quan hệ sản xuất lạc hậu, thực hiện bước quá độ từ chế độ xã hội lỗi thời sang chế độ xã hội mới cao hơn. 

b) Đấu tranh giai cấp phát triển thành cách mạng xã hội thì mọi mặt của đời sống xã hội phát triển với một nhịp độ chưa từng thấy “một ngày bằng hai mươi năm”. 

c) Đấu tranh giai cấp còn góp phần cải tạo giai cấp cách mạng, phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, nghệ thuật. 

d) Cả ba đáp án trên. 
32) Trong đấu tranh giai cấp, giai cấp nào sẽ là lực lượng lãnh đạo cách mạng?

a) Giai cấp bị bóc lột trong quan hệ sản xuất thống trị. 

b) Giai cấp đại diện cho quyền lợi chính trị của xã hội. 

c) Giai cấp đại diện cho quan hệ chính trị tiến bộ. 

d) Giai cấp đối lập với giai cấp thống trị, thống nhất quyền lợi với giai cấp bị trị và đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ. 
33) Khái niệm nào sau đây được dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử trong một lãnh thổ nhất định, có chung mối liên hệ về kinh tế, ngôn ngữ và một nền văn hóa?

a) Bộ lạc. 

b) uốc gia. 

c) Dân tộc. 

d) Bộ tộc. 
34) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết định chế độ chính trị - XH và………phát triển dân tộc mình. 

a) Cách thức. 

b) Mục tiêu. 

c) Con đường. 

d) Hình thức. 
35) Trong một quốc gia đa tộc người thì vấn đề gì cần giải quyết được coi là có ý nghĩa cơ bản nhất để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

a) Ban hành hệ thống hiến pháp và pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

b) Chống tư tưởng phân biệt chủng tộc, kì thị chia rẽ dân tộc. 

c) Nâng cao trình độ dân trí, văn hoá cho đồng bào. 

d) Xoá bỏ dần sự chênh lệch về mọi mặt giữa các dân tộc do lịch sử để lại. 
36) Bản chất của tôn giáo là gì?

a) Là sự phản ánh hiện thực khách quan và tồn tại xã hội. 

b) Là sự phản ánh thế giới quan của con người đối với XH. 

c) Là một hình thái ý thức XH nó phản ánh một cách quan đường hư ảo cái hiện thực khách quan vào đầu óc con người. Tôn giáo thể hiện sự bất lực của con người trước tự nhiên và XH. 

d) d. Cả a, b và c. 
37) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: tôn giáo là một hình thái ý thức -XH phản ánh một cách hoang đường, hư ảo…………khách quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo, những sức mạnh tự phát trong tự nhiên và xã hội đều trở thành thần bí. 

a) Thực tiễn. 



b) Điều kiện. 

c) Hiện thực. 

d) Cuộc sống. 
38) Hôn nhân tiến bộ dựa trên cơ sở nào?

a) Tình yêu. 

b) Hôn nhân 1 vợ 1 chồng. 

c) Tự nguyện. 

d) Cả a, b và c. 
39) Quan hệ nào được coi là quan hệ cơ bản nhất trong gia đình?

a) Hôn nhân. 

b) Hôn nhân và huyết thống. 

c) Quần tụ trong một không gian sinh tồn. 

d) Nuôi dưỡng. 
40) Để thực hiện các quan hệ cơ bản nhất trong gia đình mới XHCN Ở Việt Nam cần phải tuân thủ nguyên tắc gì?

a) Đạo lý làm người. 

b) Cùng có lợi. 

c) Thỏa mãn những nhu cầu tâm sinh lý. 

d) Bình đẳng, thương yêu và chia sẻ. 
41) Ý thức xã hội là sự phản ánh về?

a) Giới tự nhiên, xã hội và tư duy. 

b) Hiện thực khách quan. 

c) Tồn tại xã hội. 

d) Hoạt động sản xuất vật chất. 
42) Mối quan hệ giữa ý thức xã hội với ý thức cá nhân là?

a) Ý thức cá nhân tồn tại độc lập và không liên hệ gì với ý thức xã hội. 

b) Ý thức xã hội là cái quyết định và tạo thành ý thức cá nhân. 

c) Ý thức xã hội là tổng số những ý thức cá nhân. 

d) Ý thức cá nhân với ý thức xã hội là mối liên hệ giữa cái riêng và cái chung. 
43) Nếu xét theo trình độ của sự phản ánh thì kết cấu của ý thức xã hội bao gồm các yếu tố nào?

a) Ý thức cá nhân, ý thức xã hội. 

b) Ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận. 

c) Hệ thống các chính sánh chủ trương của nhà nước về văn hóa tư tưởng. 

d) Ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức khoa học, ý thức triết học, ý thức nghệ thuật, ý thức tôn giáo…
44)  Những tri thức, những quan niệm của con người về tồn tại xã hội, được hình thành một cách trực tiếp trong hoạt động thực tiễn hàng ngày, chưa được hệ thống hóa, khái quát là:

a) Tri thức kinh nghiệm. 

b) Ý thức xã hội thông thường. 

c) Tâm lý xã hội. 

d) Cả ba đáp án trên. 
45) Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, trong xã hội có phân chia giai cấp thì hệ tư tưởng xã hội chủ đạo là do hệ tư tưởng của giai cấp nào qui định?

a) Giai cấp bị trị. 

b) Giai cấp thống trị. 

c) Tầng lớp trí thức trong xã hội đó. 

d) Cả ba đáp án trên. 
46) Hệ tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay là?

a) Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

b) Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

c) Chủ nghĩa Mác-Lênin. 

d) Chủ nghĩa Mác. 
47) Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, sự quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội được thể hiện như thế nào?

a) Tồn tại xã hội sinh ra ý thức xã hội, ý thức xã hội phù hợp với tồn tại xã hội sinh ra nó. 

b) Khi tồn tại xã hội thay đổi thì sớm muộn gì ý thức xã hội cũng thay đổi tương ứng. 

c) Trong xã hội có giai cấp thì ý thức xã hội cũng có tính giai cấp. 

d) Cả ba biểu hiện trên. 
48) Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội biểu hiện ở:

a) Ý thức xã hội thường lạc hậu hoặc có thể vượt trước tồn tại xã hội. Sự phát triển của ý thức xã hội có tính kế thừa từ những hình thái ý thức xã hội có trước trong lịch sử. 

b) Các hình thái ý thức xã hội có sự tác động qua lại lẫn nhau và có tác động trở lại đối với tồn tại xã hội

c) Một số hình thái ý thức xã hội có thể tạo nên một hình thức tồn tại xã hội đặc thù trong lịch sử. 

d) Bao gồm ba đáp án trên
49) Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, trong thời đại ngày nay, hình thái ý thức xã hội nào có sự tác động mạnh mẽ và sâu sắc đối với các hình thái ý thức xã hội khác? 

a) Khoa học. 

b) Đạo đức và tôn giáo

c) Chính trị và pháp quyền

d) Nghệ thuật. 
Bài 4  Bản Chất Và Các Giai Đoạn Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản

1) Sản xuất hàng hóa là để:

a) Trao đổi

b) Cho người sản xuất sử dụng

c) Để cất trữ

d) Cả a, b, c đều đúng
2) Giá trị sử dụng của hàng hóa:

a) Tính hữu ích cho người sản xuất ra nó

b) Tính hữu ích cho người mua

c) Cho cả người sản xuất và cho người mua

d) Các phương án trên đều đúng
3) Giá trị của hàng hóa được tạo ra từ đâu?

a) Từ sản xuất

b) Từ trao đổi

c) Từ phân phối 

d) Cả a, b, c đều đúng
4) Thước đo lượng giá trị của hàng hóa là:

a) Đại lượng cố định

b) Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

c) Mức hao phí lao động trung bình để sản xuất ra hàng hóa

d) Cả 3 câu trên đều đúng
5) Tác dụng quy luật giá trị

a) Điều tiết sản xuất, lưu thông hàng hóa

b) Kích thích cải tiến công nghệ

c) Phân hóa những người sản xuất thành người giàu người nghèo

d) Cả a, b, c đều đúng
6) Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa là:
a) Quy luật sản xuất giá trị thặng dư. 
b) Quy luật sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 
c) Quy luật giá trị. 
d) Cả b và c đều đúng. 
7) Ưu điểm của sản xuất hàng hóa là:

a) Sản phẩm được sản xuất ra để bán trên thị trường. 

b) Có chế độ tư hữu làm cho những người sản xuất có quyền trao đổi sản phẩm

c) Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động xã hội, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội.

d) Các hình thức trang trại nông nghiệp hình thành. 
8) Sản xuất hàng hóa ra đời khi

a) Có sự phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

b) Có sự phân công lao động cá biệt và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

c) Có sự phân công lao động chung và chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất

d) Cả 3 câu trên đều đúng
9) Giá trị sử dụng của hàng hóa:

a) Tính hữu ích cho người sản xuất ra nó

b) Tính hữu ích cho người mua

c) Cho cả người sản xuất và cho người mua

d) Các phương án trên đều đúng
10)   Điều kiện sức lao động trở thành hàng hoá. 

a) Có quyền sở hữu năng lực lao động của mình. 

b) Tự do về thân thể và không có tư liệu sản xuất. 

c) Muốn lao động để có thu nhập

d) Có quyền bán sức lao động của mình cho người khác. 
11)   Đặc trưng cơ bản của giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động là gì?

a) Là nguồn gốc của giá trị thặng dư. 

b) Là quá trình lao động. 

c) Thoả mãn nhu cầu của người mua nó. 

d) Tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. 
12)   Giá trị hàng hoá sức lao động

a) Lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. 

b) Giá trị tư liệu sinh hoạt đủ nuôi sống công nhân

c) Giá trị tư liệu sinh hoạt đủ nuôi sống gia đình công nhân

d) Tất cả đều sai. 
13)  Chọn các ý không đúng về hàng hóa sức lao động trong câu sau đây:

a) Giá trị của hàng hóa sức lao động không đổi

b) Hàng hóa sức lao động có khả năng tạo ra giá trị mới

c) Hàng hóa sức lao động không có khả năng tạo ra giá trị mới 
d) Tất cả đều đúng

14) Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hóa?

a) Người lao động được tự do về thân thể 

b) Người lao động được tự do về thân thể và không có tư liệu sản xuất

c) Người lao động được tự do và hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải 

d) Cả 3 câu trên đều sai
15) Giá trị thặng dư là

a) Phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân làm thuê tạo ra

b) Giá trị của tư bản tự tăng lên

c) Lợi nhuận thu được của người sản xuất kinh doanh

d) Hiệu số giữa giá trị hàng hóa với chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa
16) Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối:

a) Sử dụng kỹ thuật tiên tiến, cải tiến tổ chức quản lý

b) Kéo dài thời gian lao động tất yếu 

c) Tiết kiệm chi phí sản xuất

d) Kéo dài thời gian của ngày lao động, còn thời gian lao động tất yếu không thay đổi
17) Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối:

a) Kéo dài thời gian lao động tất yếu 

b) Độ dài của ngày lao động thay đổi

c) Hạ thấp giá trị hàng hóa sức lao động

d) Cả 3 câu trên
18) Tư bản bất biến

a) Hình thức tồn tại là máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nguyên nhiên vật liệu

b) Ký hiệu là C

c) Chuyển nguyên vẹn giá trị vào sản phẩm

d) Tất cả đều đúng
19) Quy luật giá trị thặng dư là:

a) Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản

b) Quy luật của toàn bộ sự vận động của CNTB

c) Quy luật làm tăng mâu thuẫn cơ bản của các nhà tư bản và tăng giá trị cá biệt của hàng hóa

d) Cả 3 câu trên đều sai
20)  Nhân tố nào là cơ bản thúc đẩy CNTB ra đời nhanh chóng ?

a) Sự tác động của quy luật giá trị

b) Những phát kiến lớn về địa lý

c) Tích lũy nguyên thủy của CNTB

d) Sức lao động biến thành hàng hóa
21) Tích luỹ tư bản:

a) Biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm 

b) Tích luỹ tiền cho nhà tư bản

c) Qui mô tư bản càng lớn

d) Tất cả đều sai
22) Nguồn gốc tích luỹ tư bản:

a) Giá trị thặng dư

b) Thừa kế

c) Của cải sẵn có của tư bản

d) Tài kinh doanh
23) Mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh

a) Làm cho cạnh tranh gay gắt hơn 

b) Thủ tiêu cạnh tranh

c) Cạnh tranh giảm đi

d) Các phương án trên đều sai
24) Xuất khẩu tư bản

a) Xuất khẩu khoa học công nghệ. 

b) Xuất khẩu lao động

c) Xuất khẩu hàng hóa

d) Đầu tư tư bản ra nước ngoài
25) Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Xuất khẩu tư bản là:

a) Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

b) Cho nước ngoài vay

c) Mang hàng hóa ra nước ngoài để thực hiện giá trị

d) Cả a và b
26) Mục đích của xuất khẩu tư bản là:

a) Nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao. 

b) Để giải quyết nguồn tư bản “thừa” trong nước

c) Giúp đỡ các nước nhập khẩu tư bản phát triển

d) Chiếm các nguồn lợi khác của nước nhập khẩu tư bản
27) Hình thức xuất khẩu chủ yếu của CNTB hiện nay là:

a) Xuất khẩu tư bản kết hợp xuất khẩu hàng hóa
b) Đầu tư trực tiếp kết hợp đầu tư gián tiếp
c) Đầu tư gián tiếp
d) Đầu tư trực tiếp
28) Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền là:
a) Tập trung sản xuất và sự ra đời của các tổ chức độc quyền. 
b) Xuất khẩu tư bản, đầu tư ra ngước ngoài và sự phân chia thị trường thế giới giữa các tổ chức độc quyền. 
c) Sự phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc đế quốc. 
d) Tất cả đều đúng. 
29) Xuất khẩu tư bản là đặc điểm của:

a) Các nước giàu có

b) Của CNTB độc quyền

c) Của CNTB

d) Của CNTB tự do cạnh tranh
30) Các cường quốc đế quốc xâm chiếm thuộc địa nhằm:

a) Đảm bảo nguồn nguyên liệu

b) Khống chế thị trường

c) Thực hiện mục đích kinh tế-chính trị-quân sự

d) Cả a, b, c đều đúng
31) Chọn đáp án đúng về định nghĩa dưới đây về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:

a) Là sự kết hợp giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước. 

b) Là sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước thành cơ cấu thống nhất. 

c) Là sự củng cố và mở rộng sự thống trị của tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính. 

d) Cả a và b đều đúng. 
32) Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế kể từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời đó là:

a) Tạo ra sự biến đổi về cơ cấu giai cấp xã hội. 

b) Thực hiện xã hội hóa sản xuất và phát triển lực lượng sản xuất. 

c) Chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn hiện đại. 

d) Tất cả đều đúng. 
33) Thủ phạm chính gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu trong thế kỷ XX là:

a) Chủ nghĩa xã hội

b) Chủ nghĩa cộng sản

c) Chủ nghĩa tư bản

d) Tất cả đều sai
34) Những hậu quả nặng nề mà chủ nghĩa tư bản đã gây ra cho nhân loại là:

a) Chiến tranh thế giới

b) Chạy đua vũ trang và ô nhiễm môi trường. 

c) Áp bức, nô dịch các dân tộc thuộc địa. 

d) Tất cả đều đúng
35)  Hai thuộc tính của hàng hóa đó là

a) giá cả và giá trị


b) giá cả và giá thành

c) giá trị sử dụng và giá trị


d) giá trị sử dụng và giá cả
36)   Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa trong chủ nghĩa Tư bản là

a) Quy luật giá trị thặng dư

b) Quy luật cung cầu

c) Quy luật giá trị


d) Quy luật cạnh tranh
37)  Cái gì là sản phẩm do kết quả lao động của con người và nó có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi

a) Hàng hóa


b) Sản phẩm

c) Hàng tiêu dùng

d) Công cụ lao động

38)   Tiền chuyển hóa thành tư bản khi nó vận động theo công thức

a) T-H-T 

b) H-T-H

c) T-H-T' (T'=T+m) 

d) T'-H-T (T'=T+m)
39)  Giá trị xã hội của hàng hóa được quyết định bởi

a) Cung cầu trong xã hội


b) Giá trị sử dụng của hàng hóa

c) Thời gian lao động xã hội cần thiết

d) Giá cả trong trao đổi

40)  Loại hàng hóa đặc biệt có khả năng tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó là:

a) Hàng hóa có ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao

b) Hàng hóa là công cụ lao động

c) Hàng hóa sức lao động

d) Tất cả những hàng hóa của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa
41)  Trong chủ nghĩa tư bản người lao động phải đi bán sức lao động khi

a) Khi họ không có tiền

b) Khi họ có sức lao động nhưng không có việc làm

c) Khi họ được tự do và không có tư liệu sản xuất

d) Khi họ không có ruộng đất

42)  Giá trị của hàng hóa sức lao động được quyết định bởi:

a) Giá cả của hàng hóa sức lao động

b) Giá trị của hàng hóa sức lao động

c) Lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó

d) Lượng sức lao động đã hao phí để sản xuất ra hàng hóa

43)  Phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị hàng hóa sức lao động do người công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không là:

a) Lợi nhuận

b) Giá trị tuyệt đối

c)  Giá trị thặng dư

d)  Giá trị của hàng hóa

44)  Bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức tư liệu sản xuất là

a) Tư bản ứng trước

b) Tư bản lưu động

c) Tư bản bất biến

d) Tư bản khả biến

45)  Bộ phận tư bản dùng để mua hàng hóa sức lao động là

a) Tư bản ứng trước

b) Tư bản lưu động

c) Tư bản khả biến

d) Tư bản bất biến

46)  Công thức giá trị của hàng hóa trong chủ nghĩa tư bản

a) C+V+T'




b) c+t+m

c) c+v+m


d) T+T'+m

47)  Quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư chính là

a) Tích lũy tư bản

b) Tập trung tư bản

c) Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản

d) Bóc lột lao động làm thuê

48)  Mục đích của sản suất tư bản chủ nghĩa là

a) giá trị thặng dư

b) chất lượng hàng hóa tốt

c) bán giá cao

d) mở rộng sản xuất

49)  Chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời vào khoảng

a) cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

b) đầu thế kỷ XIX

c) Giữa thế kỷ XX

d) Thế kỷ XV đến thế kỷ XVI

50)  Chủ nghĩa tư bản độc quyền có mấy đặc điểm

a)  3 đặc điểm

b) 5 đặc điểm

c) 7 đặc điểm

d) 6 đặc điểm

51)  Sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước thành một cơ cấu thống nhất tạo thành

a) Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

b) Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh

c) Chủ nghĩa tư bản độc quyền

d) Nhà nước tư bản chủ nghĩa

52)  Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

a) Do sự thay đổi của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

b) Do lực lượng sản xuất phát triển mạnh

c) Do tích tụ tập trung tư bản  và sản xuất ở mức độ cao

d) Do mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản

53) Nguồn gốc của tích lũy tư bản?
a) Giá trị sức lao động
b) Giá trị thặng dư
c) Các nhà tư bản theo đuổi giá trị thặng dư
d) Cạnh tranh tư bản chủ nghĩa

54) Mục đích của xuất khẩu tư bản là:

a)      Để giải quyết nguồn tư bản “thừa” trong nước

b)      Chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi khác ở nước nhập khẩu tư bản

c)      Thực hiện giá trị và chiếm các nguồn lợi khác của nước nhập khẩu tư bản

d)      Giúp đỡ các nước nhập khẩu tư bản phát triển

Bài 5. Chủ Nghĩa Xã Hội Và Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

1) Hãy điền vào chỗ trống để biết Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (1/2011) xác định mục tiêu chung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là xây dựng một xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, …, …., văn minh”

a) Tiến bộ, công bằng

b) Dân chủ, công bằng

c) Xã hội công bằng, dân chủ

d) Phát triển, công bằng

2) Những yếu tố tư tưởng Xã hội chủ nghĩa được xuất hiện từ khi nào?

a) Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời

b) Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện giai cấp thống trị và bị trị

c) Xuất hiện giai cấp công nhân 

d) Ngay từ thời công xã nguyên thủy

3) Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định xã hội loài người phát triển tuần tự qua các hình thái kinh tế - xã hội nào?

a) Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lê, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, Cộng sản chủ nghĩa

b) Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lê, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa

c) Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lê, phong kiến, Cộng sản chủ nghĩa

d) Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lê, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

4) Câu nói “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản” là của ai?

a) V.I Lênin

b) Ph. Ănghen

c) C. Mác

d) Nguyễn Ái Quốc

5) Bản chất của chủ nghĩa xã hội được xác định là:

a) Có nền kinh tế phát triển cao được xây dựng trên cơ sở lực lượng sản xuất hiện đại

b) Có quan hệ sản xuất tiến bộ trên cơ sở xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

c) Có nền văn hóa và tư tưởng tiến bộ và lối sống dựa trên cơ sở bình đẳng, dân chủ

d) Tất cả a, b, c

6) Mô hình xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên xuất hiện ở nước nào?

a) Anh
b) Pháp

c) Nga

d) Việt Nam

7)  Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội: 

a) Là quá trình lịch sử tự nhiên 

b) Là quá trình lịch sử hướng theo ý chí của giai cấp cầm quyền 

c) Là quá trình lịch sử hướng theo ý chí của đảng cầm quyền 

d) Là quá trình tự nhiên

8)  Khái niệm “ Chủ nghĩa xã hội “ có ý nghĩa gì ? 

a) Là phong trào đấu tranh của nhân dân chống lại chế độ tư hữu

b) Là ước mơ của nhân dân về một xã hội tốt đẹp hơn 

c) Là chế độ xã hội mà nhân dân xây dựng trên thực tế dưới sự lãnh đạo của Đảng của GCCN 

d) Cả ba đều đúng 

9)  Xét ở góc độ xã hội - chính trị, đặc điểm của Thời kỳ quá độ lên CNXH là gì 

a) Không còn giai cấp, đấu tranh giai cấp 

b) Không còn nhiều hình thưc sở hữu, không còn nhiều thành phần kinh tế 

c) Sự tồn tại đan xen và đấu tranh giữa nhân tố mới và tàn tích của xã hội cũ trên các lĩnh vực 

d) Cả ba đều đúng 

10) Con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Đảng ta lựa chọn từ khi nào?

a) Từ khi Đảng ra đời

b) Từ năm 1945

c) Từ năm 1954

d) Từ năm 1975

11)  Việt Nam thực hiện con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội từ khi nào?

a) Từ khi Đảng ra đời

b) Từ năm 1945

c) Từ năm 1954

d) Từ năm 1975

12) Nội dung của thời kỳ quá độ được Đảng ta xác định cụ thể trong cương lĩnh nào?

a) Cương lĩnh năm 1930

b) Cương lĩnh năm 1951

c) Cương lĩnh năm 1991

d) Cương lĩnh năm 2011

13)  Mục tiêu cuối cùng của giai cấp công nhân, của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là?
a) Giành chính quyền

b) Giải phóng con người, giải phóng xã hội

c) Đánh đổ chủ nghĩa tư bản

d) Cả a, b và c
14)  Ai là người đưa ra tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội?

a) V.I. Lênin

b) Hồ Chí Minh

c) Đặng Tiểu Bình

d) Phạm Văn Đồng

15) Có mấy hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

a) Hai

b) Ba

c) Bốn

d) Tất cả đều sai

16)  Tại sao cho rằng con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu?

a) Đảng cộng sản Việt Nam đã có đường lối đúng đắn

b) Do sự phát triển của lực lượng sản xuất

c) Vì nó phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thời đại

d) Vì nó đáp ứng được nguyện vọng và mong ước của nhân dân ta

17) Hãy điền vào chỗ trống để biết Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (4/2001) xác định mục tiêu chung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì: "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, [.. . . . ], văn minh"?

a) Tiến bộ

b) Dân chủ
c) Bình đẳng

d) Phát triển

18) Tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là: 

a) Phù hợp với tiến trình lịch sử xã hội 

b) Phù hợp với quá trình lịch sử tự nhiên

c) Phù hợp với quy luật khách quan

d) Cả 3 câu trên đều đúng

19) Xét đến cùng, nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới là:

a) Năng suất lao động

b) Sức mạnh của luật pháp

c) Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

d) Sự điều hành và quản lý xã hội của Nhà nước

20) Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay cần:

a) Tăng cử​ờng sự lãnh đạo của Đảng

b) Dân chủ hoá tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

c) Xây dựng hệ thống luật pháp hoàn chỉnh 

d) Tất cả đều đúng

21) Hiểu vấn đề “bỏ qua” chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta như thế nào là đúng:

a) Là sự “phát triển rút ngắn” và “bỏ qua” việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

b) Là “bỏ qua” sự phát triển lực lượng sản xuất

c) Là sự phát triển tuần tự

d) Tất cả đều đúng 
22) Cuộc cách mạng vô sản, về cơ bản khác các cuộc cách mạng trư​ớc đó trong lịch sử

a) Thủ tiêu sự thống trị của giai cấp thống trị phản động

b) Thủ tiêu sở hữu tư​ nhân nói chung

c) Thủ tiêu chế độ tư​ hữu về tư​ liệu sản xuất

d) Thủ tiêu nhà nư​ớc tư​ sản

23) Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

a) Nhiều thành phần xã hội đan xen tồn tại

b) Lực lượng sản xuất chư​a phát triển

c) Năng xuất lao động thấp

d) Từ một nền sản xuất nhỏ là phổ biến quá độ lên CNXH không qua chế độ tư​ bản chủ nghĩa

24) Cuộc cách mạng xã hội thứ 2 trong lịch sử đã thực hiện bước chuyển xã hội từ:

a) Hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ lên hình thái kinh tế - xã hội phong kiến. 

b) Hình thái kinh tế - xã hội phong kiến lên hình thái kinh tế -xã hội tư​ bản chủ nghĩa. 

c) Hình thái kinh tế - xã hội tư​ bản lên hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

d) Tất cả đều đúng 

25) V. I. Lênin chia hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa thành mấy giai đoạn?

a) Hai giai đoạn: CNXH và CNCS

b) Ba giai đoạn: TKQĐ, CNXH và CNCS

c) Bốn giai đoạn TKQĐ, CNXH, CNXH phát triển và CNCS

d) Tất cả đều đúng 

26) Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu đối với:

a) Các nước bỏ qua CNTB lên CNXH

b) Các nước TBCN kém phát triển lên CNXH

c) Tất cả các nước xây dựng CNXH

d) Các nước TBCN phát triển lên CNXH

27) Thực chất của TKQĐ lên CNXH là gì?

a) Là cuộc cải biến cách mạng về kinh tế

b) Là cuộc cải biến cách mạng về chính trị 

c) Là cuộc cải biến cách mạng về tư​ tư​ởng và văn hoá

d) Tất cả đều đúng 

28) Trong các nguyên tắc phân phối dưới đây, nguyên tắc nào là chủ yếu nhất ở nước ta hiện nay?

a) Phân phối theo lao động 

b) Phân phối theo giá trị sức lao động 
c) Phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh

d) Phân phối theo vốn hay tài sản. 

29) Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư​ bản chủ nghĩa là bỏ qua yếu tố nào của chủ nghĩa tư​ bản?

a) Bỏ qua nhà nước của giai cấp tư sản. 

b) Bỏ qua cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản. 

c) Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thử​ợng tầng tư​ tưởng tư bản chủ nghĩa. 

d) Bỏ qua chế độ áp bức bóc lột của giai cấp tư​ sản

30) C​ương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta nêu ra ở Đại hội nào ?

a) Đại hội IV

b) Đại hội VI

c) Đại hội VII

d) Đại hội VIII

31) Tiến lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, nhưng không thể bỏ qua:

a) Những thành tựu văn minh mà nhân loại đạt được trong CNTB, đặc biệt là khoa học công nghệ. 

b) Những thành tựu của kinh tế thị trường

c) Những tính quy luật của sự phát triển LLSX

d) Cả a, b, c

32) Tại sao việc phát triển lực lượng sản xuất, tiến hành công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay?

a) Đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại. 

b) Nâng Việt Nam lên ngang tầm với các nước trên thế giới. 

c) Đoạn tuyệt với nền kinh tế tiểu nông lạc hậu. 

d) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

33) Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa bắt đầu và kết thúc khi nào?

a) Từ khi ĐCS ra đời và xây dựng xong CNXH. 

b) Bắt đầu từ thời kỳ quá độ cho đến khi xây dựng xong giai đoạn cao của xã hội cộng sản. 

c) Bắt đầu từ giai đoạn cao của xã hội cộng sản và kết thúc ở giai đoạn cao của xã hội cộng sản

d) Cả 3 đều không đúng

34) Thời kỳ quá độ lên CNXH ở trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ khi nào?

a) 1945

b) 1954

c) 1975

d) 1930

35) Tại sao cho rằng con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là một tất yếu?
a) ĐCSVN đã có đường lối đúng đắn

b) Do sự phát triển của lực lượng sản xuất

c) Vì nó phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thời đại

d) d. Vì nó đáp ứng được nguyện vọng và mong ước của nhân dân ta

36) Nhiệm vụ then chốt của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH là?

a) xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

b) Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

c) Thiết lập từng bước quan hệ sản xuất XHCN. 

d) Thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam. 

37) Tại sao việc phát triển lực lượng sản xuất, tiến hành công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay?

a) Đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp mới. 

b) Nâng Việt Nam lên ngang tầm với các nước trên thế giới. 

c) Đoạn tuyệt với nền kinh tế tiểu nông lạc hậu. 

d) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Bài 6. Truyền Thống Yêu Nước Của Dân Tộc Việt Nam

1) Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào ? 

a) Âu Lạc 






b) Văn Lang
c) c) Đại Việt

d) Đại Cồ Việt 

2) “Đánh cho để dài tóc; Đánh cho để đen răng; Đánh cho nó chích luân bất phản; Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn; Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Đó là câu nói của: 

a) Lý Thường Kiệt 






b) Trần Quốc Toản 

c) Nguyễn Huệ






d) Đinh Bộ Lĩnh. 
3) Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo ? 

a) Lý Thường Kiệt phá tan quân Tống.

b) Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán. 

c) Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên.

d) Ngô Quyền đánh bại quân Đông Hán. 

4) Nền văn minh Đại Việt hưng thịnh nhất ở thời kỳ lịch sử nào?
a) Thời Đinh - Tiền Lê 

b) Thời Lý - Trần 

c) Thời Hậu Lê 

d) Tất cả đều sai

5) Nước ta được chính thức mang tên Đại Việt vào thời nào, năm bao nhiêu ? 
a) Thời Đinh ( 968 ) 




b) Thời Lý ( 1009 ) 

c) Thời Tiền Lê ( 980 ) 




d) Thời Lý ( 1054 ) 

6) Các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam về cơ bản được hình thành từ những chủng người nào? 

a) Nam Đảo. 

b) Châu Á (Mongoloid). 

c) Nam Á. 

d) Cả a, b, c đều đúng

7) Đặc trưng nổi bật trong quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta là:

a) Là sự phân bố đan xen nhau, không một dân tộc nào có lãnh thổ riêng. 

b) Là sự cố kết dân tộc, hoà hợp dân tộc trong một cộng đồng thống nhất. 

c) Là có sự chênh lệch về trình độ phát triển KT-XH giữa các dân tộc. 

d) Là các dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, đa dạng, phong phú. 

8) Để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay thì chính cách cụ thể nào của Đảng và Nhà nước ta được coi là vấn đề cực kỳ quan trọng?
a) Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá của các dân tộc. 

b) Phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc. 

c) Phát triển kinh tế hàng hoá ở các vùng dân tộc thiểu số. 

d) Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

9) 19/4/2009 được thủ tướng chính phủ chọn là “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam”, mục đích là để:
a) Tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam,. 

b) Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 

c) Nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 

d) Tất cả các đáp án trên

10) Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: Ngày 19/4/1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam - Play Ku (Gia Lai), thư Bác gửi đồng bào nêu rõ: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là…........., đều là…......... Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói có nhau. ”

a) Con rồng… Cháu tiên. 

b) Con cháu Việt Nam…. Anh em ruột thịt. 

c) Đồng bào… nhân dân một nước. 

d) Người một nhà… dân một nước

11) Vị tướng thời nhà Lê khởi xướng công cuộc “Nam tiến” mở mang bờ cõi là ai?

a) Nguyễn Phúc Nguyên. 

b) Nguyễn Hoàng. 

c) Lê Danh Đức. 

d) Không có ai trong đáp án trên. 

12) Tên vị vua đầu tiên đóng đô tại đất Thăng Long, lấy Quốc hiệu là Vạn Xuân?

a) Lý Đạo Thành. 

b) Lý Công Uẩn. 

c) Lý Bí. 

d) Không có ai trong đáp án trên. 

13) Tên thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Đô Lương năm 1941:

a) Nguyễn Hồ Cung. 

b) Đỗ Hải La. 

c) Nguyễn Văn Cung. 

d) Trần Công Dậu. 
14) Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là gì?

a) Quá trình cố kết cộng đồng trong sản xuất. 

b) Quá tiếp biến văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

c) Quá trình cố kết cộng đồng trong đấu tranh giữ nước. 

d) Tất cả các cơ sở trên. 

15) Truyền thống bao trùm và nổi bật nhất, trở thành sức mạnh, động lực để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam là gì?

a) Cần cù, yêu lao động. 

b) Yêu nước. 

c) Ý chí tự cường. 

d) Tinh thần nhân nghĩa. 

16) Câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” thể hiện truyền thống gì trong truyền thống quý báu của dân tộc ta?

a) Cần cù, yêu lao động. 

b) Yêu nước. 

c) Ý chí tự cường. 

d) Đoàn kết, nhân nghĩa. 

17) Nội dung cơ bản chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam là gì?

a) Độc lập, tự chủ. 

b) Kiên cường, bất khuất. 

c) Đánh giặc giữ nước. 
d) Đoàn kết, nhân nghĩa. 
18) Bài học phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta trong thời đại hiện nay là gì?

a) Xây dựng đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. 

b) Khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước. 

c)  Góp phần làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. 

d) Tất cả các bài học trên. 

19) Dưới triều đại nhà Nguyễn, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt 

c) Đại Ngu. 

d)  Việt Nam. 

20) Dưới triều đại nhà Hồ, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt. 

c) Đại Ngu. 

d) Vạn Xuân. 

21) Dưới triều đại nhà Đinh, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt 

c) Đại Ngu. 

d)  Vạn Xuân. 

22) Dưới triều đại Tiền lý, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt 

c) Đại Ngu. 

d)  Vạn Xuân. 

23) Dưới triều đại nhà Lý, nước ta có quốc hiệu là gì?
a) Đại Việt. 

b) Đại Cồ Việt 

c) Đại Ngu. 

d)  Vạn Xuân. 

24) “Sợi chỉ đỏ xuyên suốt” trong lịch sử tư tưởng và tình cảm dân tộc Việt Nam là gì?

a) Cần cù, yêu lao động. 

b) Chủ nghĩa yêu nước. 

c) Ý chí tự cường. 

d) Đoàn kết, nhân nghĩa
25) “Cờ lau tập trận thiếu thời 
Lớn lên Vạn Thắng khắp trời danh uy 
Hoa Lư nên bóng quốc kỳ 
Trường An nay hãy còn ghi ơn Người” 
Bài thơ này nói về ai ?
a) Trần Hưng Đạo 







b) Đinh Bộ Lĩnh 
c) Quang Trung 






d) Lê Lợi 

26) Vào thế kỷ thứ XIII, ai là người có công đầu đánh đuổi quân xâm lược Nguyên - Mông: 
a) Trần Thủ Độ

b)Trần Quốc Toản 

c) Trần Quang Khải 

d) Trần Hưng Đạo

27) “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, lời nói của: 
a) Trần Hưng Đạo 






b) Ngô Quyền 
c) Trần Bình Trọng





 

d) Lê Lợi
28)  Vị Vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta là: 
a) Duy Tân








b) Bảo Đại
c) Khải Định








d) Nguyễn Ánh

115) “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu nói trên là của: 
a) Hồ Chí Minh





b) Nguyễn Văn Linh
c) Tôn Đức Thắng





d) Trần Văn Khuê
Bài 7   Đảng CSVN- Người Tổ Chức Và Lãnh Đạo Mọi Thắng Lợi Của

Cách Mạng Việt Nam

1) Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?

a) 1917 

b) 1918

c) 1919 

d) 1920

2) Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? Ở đâu? 

a) 7/1920 - Liên-Xô

b) 7/1920 - Pháp

c) 7/1920 - Quảng Châu (Trung Quốc)

d) 8/1920 - Trung Quốc

3) Sự kiện nào được NAQ đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta” 

a) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

b) Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp

c) Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc-lanh của Phạm Hồng Thái

d) Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

4) Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu tiên năm 1930?

a) Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

b) Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng

c) An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

d) Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn

5) Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?

a) Chánh cương vắn tắt 

b) Sách lược vắn tắt

c) Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

d) Cả a, b và c

6) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và. . . . ở nước ta vào những năm cuối thập kỷ của thế kỷ XX. 

a) Chủ nghĩa yêu nước

b) Phong trào yêu nước

c) Truyền thống yêu nước 

d) Truyền thống dân tộc

7) Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

a) Hồ Chí Minh

b) Trần Văn Cung

c) Trần Phú

d) Lê Hồng Phong

8) Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào?

a) Năm 1945

b) Năm 1946

c) Năm 1954

d) Năm 1930

9) Năm 1920, sau khi nghiên cứu bản Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-Nin. Nguyễn Ái Quốc đã đi đến khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường …”. Hãy điền vào chỗ trống để làm rõ luận điểm trên

a) Cách mạng tư sản

b) Cách mạng vô sản

c) Cách mạng dân tộc 

d) Tất cả các câu đều sai

10) Tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc kỳ với tên gọi là gì:

a) Đông Dương Cộng sản Đảng

b) An Nam Cộng sản Đảng

c) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d) Tất cả các câu đều sai

11) Tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Nam kỳ với tên gọi là gì?

a) Đông Dương Cộng sản Đảng

b) An Nam Cộng sản Đảng

c) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d) Tất cả các câu đều sai

12) Tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Trung kỳ với tên gọi là gì ?

a) Đông Dương Cộng sản Đảng

b) An Nam Cộng sản Đảng

c) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d) Tất cả các câu đều sai

13) Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập tháng 6 năm 1925 có tên gọi là gì ?

a) Hội Việt nam cách mạng Thanh niên

b) Hội cách mạng Thanh niên

c) Hội Thanh niên cách mạng

d) Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức

14) Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào ngày:

a) 1/9/1848

b) 1/9/1858

c) 30/8/1858

d) 30/8/1848

15) Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là:
a) Tự do nhân quyền. 

b) Kìm hãm và nô dịch về văn hóa. 

c) Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển. 

d) Cả a, b và c

16) Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa
a) Toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp. 

b) Giai cấp nông dân với giai cấp Tư Sản. 

c) Giai cấp công nhân với giai cấp Tư Sản

d) Cả a, b và c

17) Nguyễn ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào:
a) 6/5/1911

b) 5/6/1921

c) 5/6/1911

d) Tất cả đều sai

18) Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ khảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng, năm nào:
a) 7/1920

b) 12/1920

c) 7/1923

d) 12/1923

19) Tham dự Hội nghị Hợp nhất Đảng tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) có:
a) Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng

b) Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng

c) Tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

d) Chỉ có a và b

20) Đỉnh cao cao trào cách mạng 1930 -1931 là:
a) Thành lập được các chính quyền xô viết ở Hà Tĩnh 

b) Công nhân giành được yêu cầu giảm giờ làm 

c) Nông dân giành được ruộng đất 
d) Tất cả đều sai
21) Ngày 11/11/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương rút vào hoạt động bí mật dưới tên gọi là gì. 
a) Đảng Lao động Việt nam. 

b) Đảng Cộng sản việt Nam. 

c) Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. 

d) Tất cả đều sai

22) Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 
a) Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh. 

b) Là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diên, trường kỳ và tự lực cánh sinh. 

c) Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch. 

d) Tất cả đều sai

23) Kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa mấy quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
a) Khóa III

b) Khóa IV

c) Khóa V 
d) Khóa VI

24) Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc được thông qua tại đại hội nào?

a) Đại hội II

b) Đại hội III 

c) Đại hội IV

d) Đại hội V

25) Chỉ thị 100 CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã được ban hành khi nào?

a) 1980

b) 1981

c) 1988 


d) 1989

26) Chỉ thị 100 CT/TW (1/1981) đưa ra chủ trương nào sau đây?

a) Phát huy quyền sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh

b) Mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm

c) Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong HTX nông nghiệp

d) Cải tiến phương pháp phân phối lưu thông

27) Hội nghị nào của Ban Chấp hành TW Đảng khóa V đã quyết định phải dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa ?

a) Hội nghị lần thứ tám (6/1985)

b) Hội nghị lần thứ chín (12/1985)

c) Hội nghị lần thứ mười ( 5/1986)

d) Hội nghị lần thứ năm 

28) Đại hội nào của Đảng được gọi là Đại hội “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết”? 

a) Đại hội lần thứ V 



b) Đại hội lần thứ VI 

c) Đại hội lần thứ VII

d) Đại hội lần thứ VIII

29) Trong các nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến năm 2020, Đại hội VIII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững?

a) Khoa học công nghệ 

b) Tài nguyên đất đai

c) Con người

d) Cả a, b và c

30) Đại hội nào của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta?
a) Đại hội VII 


b) Đại hội VIII 

c) Đại hội IX

d) Đại hội VI

31) Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Đảng ta xác định sẽ cơ bản hoàn thành vào năm nào?

a) 2010 


b) 2015 

c) 2020

d) 2030

32) Tại Đại hội nào của Đảng CSVN coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”?

a) Đại hội lần thứ V 

b) Đại hội lần thứ VI 

c) Đại hội lần thứ VII

d) Đại hội lần thứ VIII
33) Ai là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam?

a)  Hồ Chí Minh

b) Trần Phú

c) Nguyễn Văn Cừ

d) Lê Duẩn

34) Đảng cộng sản Việt Nam ra đời khi nào?

a) 3/2/1930

b) 6/2/1930

c) 9/1960

d) 12/1976

35) Giai cấp công nhân Việt Nam chịu mấy tầng áp bức trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất  (1887 - 1914) của thực dân Pháp?

a) 1 tầng áp bức

b) 2 tầng áp bức

c) 3 tầng áp bức

d) 4 tầng áp bức

36) Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin khi nào?

a) 6/1919

b) 7/1919

c) 7/1920

d) 12/1920

37) Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời khi nào?

a) 1920

b) 1921

c) 1922

d) 1925

38) Ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời là?

a)  Đông Dương Cộng sản Đảng , An Nam Cộng sản Đảng , Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn
b)  Tân Việt Cách Mạng Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng. 

c)  Đông Dương Cộng sản Đảng , Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, Tân Việt Cách Mạng Đảng

d)   An Nam Cộng sản Đảng , Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, Tân Việt Cách Mạng Đảng

39) Đảng Cộng sản Việt Nam có mấy lần thay đổi tên?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5
40)  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm những văn kiện?

a) Chính cương Vắn tắt, Sách lược Vắn tắt, Chương trình Tóm tắt

b) Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

c) Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt

d) Chính cương vắn tắt, Chương trình tóm tắt

41) Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ra đời khi nào?

a) 1945

b) 1954

c) 1975

d) 1991

42) Dân tộc ta kháng chiến chống thực dân Pháp giải phóng dân tộc ở giai đoạn nào?

a) 1897 - 1945

b) 1930 - 1945

c) 1945 - 1954

d) 1954 - 1975

43) Đại hội Đại biểu toàn quốc nào của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện?

a) Đại hội III (1960)

b) Đại hội IV (1976) 

c) Đại hội VI (1986)

d) Đại hội XI (2011)

44)  Nhân tố hàng đầu quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

a. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam

b. Sự đoàn kết toàn dân

c. Sự giúp đỡ bên ngoài 

d. Do địa hình thuận lợi

Bài 8  Tư​ Tưởng Và Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

1) Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc sâu xa từ những điều kiện lịch sử cụ thể, đó là: 

a) Chủ nghĩa đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa đặt ra khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc. 

b) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi 

c) Đảng Cộng sản Pháp bị phân hóa, một bộ phận của Đảng Cộng sản tách ra thành Đảng xã hội Pháp 

d) Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ngày càng sâu sắc. Cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách mạng 

2) Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu: 

a) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 

b) Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng. 

c) Giá trị truyền thống dân tộc. 

d) Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng. 

3) Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên: 

a) Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 

b) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa giáo. 

c) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 

d) Toàn bộ tư tưởng Nho giáo. 

4) Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a) Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

b) Những mặt tích của Nho giáo. 

c) Tư tưởng vị tha của Phật giáo. 

d) Lòng bác ái của Thiên Chúa giáo. 

5) Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a) Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 

b) Những mặt tích cực của Nho giáo. 

c) Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

d) Truyền thống hiếu học của người Việt Nam. 

6) Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a) Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ
b) Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. 

c) Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh. 

d) Chủ nghĩa hiện sinh hiện đại phương Tây. 

7) Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ: 

a) Năm 1890 đến năm 1911. 

b) Năm 1911 đến năm 1920. 

c) Năm 1921 đến năm 1941. 

d) Năm 1930 đến năm 1945. 

8) Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ: 

a) Năm 1911 đến năm 1920. 

b) Năm 1921 đến năm 1930. 

c) Năm 1930 đến năm 1941. 

d) Năm 1930 đến năm 1945. 

9) Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Hoạt động nổi bật của Nguyễn Tất Thành từ năm 1920 đến tháng 3 năm 1923. 

a) Tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp, tham gia diễn thuyết và được Đại hội biểu quyết thông qua Lời kêu gọi những người bản xứ ở các thuộc địa 

b) Viết văn, viết kịch, tham gia đóng kịch. Thành lập các tổ chức liên minh các dân tộc thuộc địa 

c) Tham gia Đảng Cộng sản Pháp 

d) Tổ chức ra Hội liên hiệp thuộc địa 

10) Một trong những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc từ tháng 6 năm 1911 đến năm 1920? 

a) Làm phụ bếp thủy thủ trên tàu biển đi từ Đông Nam Á sang châu Mỹ 

b) Đốt lò, quét tuyết, phụ bếp, học tiếng Anh, tham gia sinh hoạt công đoàn, chính trị ở Luân Đôn 

c) Làm phóng ảnh, vẽ họa tiết. Vào Đảng xã hội Pháp. Gửi bản yêu sách tới Hội nghị Á Châu 

d) Đọc sở thảo lần thứ nhất bản Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và dân chủ 

11) Đâu là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? 

a) Giá trị truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại. 

b) Chủ nghĩa Mác - Lênin. 

c) Phẩm chất đạo đức và tài năng cá nhân Hồ Chí Minh. 

d) Cả 3 yếu tố trên. 

12) Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam? 

a) Ý thức về chủ quyền quốc gia. 

b) Chủ nghĩa yêu nước. 

c) Tinh thần đoàn kết dân tộc. 

d) Lòng nhân ái, khoan dung của Việt Nam. 

13) Hồ Chí Minh chỉ ra mặt hạn chế của Tôn giáo nói chung, đó là: 

a) Tôn giáo là duy tâm. 

b) Tình thương người

c) Đề cao nam giới, coi khinh phụ nữ. 

d) Tất cả các yếu tố trên. 

14) Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ: 

a) Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam. 

b) Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hóa nhân loại. 

c) Tư tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Angghen, Lênin. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

15) Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò: 

a) Là nền tảng lý luận của người cách mạng 

b) Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng 

c) Là định hướng lý tưởng của người cách mạng 

d) Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng 

16) Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải: 

a) Nói đi đôi với làm. 

b) Xây đi đôi với chống. 

c) Tu dưỡng đạo đức suốt đời. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

17) Đâu là phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới: 

a) Trung với nước, hiếu với dân, có tinh thần quốc tế trong sáng. 

b) Yêu thương nhân dân và con người. 

c) Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

18) Muốn xây dựng đạo đức cách mạng cần tuân thủ nguyên tắc chủ yếu: 

a) Rèn luyện bền bỉ suốt đời qua hoạt động thực tiễn. 

b) Phải nêu gương sáng, nói đi đôi với làm. 

c) Xây dựng những phẩm chất tốt, chống lại thói hư, tật xấu. 

d) Cả 3 nguyên tắc trên. 

19) Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì? 

a) Lòng thương người. 

b) Sự quan tâm đến con người. 

c) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

20) Chọn câu sai trong các câu sau: 

a) Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng 

b) Đạo đức cách mạng có liên quan đến thành bại của cách mạng 

c) Đạo đức là thước đo lòng cao thượng của con người, là động lực giúp con người vượt lên mọi hoàn cảnh. 

d) Đạo đức là điều kiện cần và đủ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cách mạng. 

21) Theo Hồ Chí Minh, đạo đức của con người thể hiện ở những mối quan hệ cơ bản nào? 

a) Trong mối quan hệ với công việc. 

b) Trong quan hệ với người khác. 

c) Trong quan hệ với cá nhân của mình. 

d) Cả 3 mối quan hệ trên. 
22)  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì người cho rằng đạo đức là:
a) cái gốc của người cách mạng

b) nền tảng của người cách mạng

c) động lực của người cách mạng
d) mục tiêu của người cách mạng
23) Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai? 

a) C. Mác 

b) V. I. Lênin 

c) Hồ Chí Minh

d) Lê Duẩn 

24) Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với nhau có nghĩa, có tình nhưng không dĩ hòa, di quý”. Lời căn dặn đó của Người ở tác phẩm nào? 

a) Tác phẩm đạo đức cách mạng

b) Tác phẩm Liên Xô vĩ đại 

c) Bản di chúc

d) Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân 

25) Hãy xác định vấn đề sai trong nội dung sau đây: Hồ Chí Minh nói về đào tạo con người của xã hội văn minh với các tiêu chí: 

a) Đào tạo những con người có đạo đức, ý chí, tình cảm cao đẹp 

b) Đào tạo những con người có trí tuệ, tài năng 

c) Đào tạo con người có đầy đủ các mặt: đức, trí, thể, mỹ, nhân, dũng,. . 

d) Chú trọng đào tạo tài năng hơn rèn luyện đạo đức 

26) Hồ chí Minh đã từng day học ở ngôi trường nào? 

a) Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh 

b) Trường tiểu học Đông Ba ở Huế 

c) Trường quốc học Huế 

d) Trường Dục Thanh ở Phan Thiết 

27) Bài thơ “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ chí Minh là của tác giả nào? 

a) Huy Cận 

b) Nguyễn Đình Thi 

c) Chế Lan Viên 

d) Tố Hữu 

28) Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập dến đạo đức cách mạng? 

a) Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) 

b) Đường cách mệnh (1927) 

c) Thường thức chính trị (1953) 

d) Đạo đức cách mạng (1955) 

29) Nguyễn Tất Thành từng lấy tên là Nguyễn Ai Quốc vào thời gian nào? 

a) Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911. 

b) Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua, tháng 12 năm 1920. 

c) Tại Hội nghị Vecxay ngày 18-6-1919. 

d) Khi Bác sang Liên Xô tháng 6 - 1923. 

30) “Luận cương của Lênin làm cho rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang đứng trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ai Quốc nói câu nói đó khi đang ở đâu? 

a) Luân Đôn (Anh). 

b) Paris (Pháp). 
c) Quảng Châu (Trung Quốc). 

d) Maxcơva (Liên Xô). 
31) Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ai Quốc ra khỏi nhà tù thực dân Anh ở Hồng Kông? 

a) Tomát Xantôn (Phó thống đốc Hồng Kông). 

b) Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi). 

c) Luật sư Nôoen prít. 

d) Một người Trung Quốc vô danh. 

32) Ai là người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành nhân cách Hồ Chí Minh? 

a) Vương Thúc Quý. 

b) Phan Bội Châu. 

c) Nguyễn Sinh Sắc. 

d) Phạm Ngọc Thọ. 
33)  Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ mấy nguồn gốc?

a) 2 nguồn gốc 


b) 3 nguồn gốc.

c) 4 nguồn gốc 


d) 6 nguồn gốc.
34) Đâu là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Giá trị truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại.

b) Chủ nghĩa Mác – Lênin.

c) Phẩm chất đạo đức và tài năng cá nhân Hồ Chí Minh.

d) Cả 3 yếu tố trên.
35) Tài sản có gía trị nhất trong hành trang tư tưởng của Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước là gì?

a)  Ý thức về chủ quyền quốc gia. 


b)  Truyền thống yêu nước.

c) Tinh thần đoàn kết dân tộc.

d)  Lòng nhân ái, khoan dung của việt nam.

36) Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu học thuyết của Khổng Tử?
a)  Lòng nhân ái, đức hy sinh của hồi giáo. 


b)  Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
c)  Giá trị truyền thống dân tộc


d) Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng

37) Hồ Chí Minh làm quen với văn hóa Pháp Người nghe được ba chữ Pháp đó là?

a)  Độc lập, dân tộc, hạnh phúc

b) Tự do, bình đẳng, bác ái

c) Độc lập, tự do, hạnh phúc

d) Bình đẳng,bác ái, tự do

38)  Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là?

a)  Lòng yêu thương con người. 


b)  Những mặt tích cực của Nho giáo.
c)  Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.


d)  Lòng nhân ái cao cả

39)  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng – Sài Gòn vào thời gian nào?

a) 6/5/1911. 


b) 2/6/1911. 

c) 4/6/1911.


d)  5/6/1911.

40) Bác đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin ở thời kỳ nào?
a) 1911 - 1920
b) 1921-1930

c)  1931-1940

d)  1941-1969

41)  Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng đã định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM) “TTHCM là một …....... quan điểm toàn diện và sâu sắc và những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào …......cụ thể nước ta, kế thưà và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại” điền từ vào chỗ trống?

a) Quá trình ….hoàn cảnh

b) Hệ thống …..điều kiện

c) Toàn bộ….tình hình

d) Nhiều ….hoàn cảnh

42)  Phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là ?
a) Trung với nước, hiếu với dân 

b) Yêu thương con người 

c) Cần, kiệm, liêm, chính

d) Có tinh thần quốc tế trong sáng

43)  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng dành cho ai?
a)   Mọi tầng lớp người 

b) Đảng viên 

c)Thanh niên, thiếu nhi, nhi đồng

d) Phụ nữ

e) Lực lương vũ trang

44)  Phẩm chất đạo đức “Trung, hiếu” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là?
a)  Trung với nước, hiếu với dân

b)  Trung với vua, hiếu với cha mẹ

c)  Trung với nước và với vua, hiếu với dân

d)  Trung với nước và với vua, hiếu với cha mẹ

45)  Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESSCO công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là nhà văn hóa lớn khi nào ?
a)   Năm 1986

b) Năm 1987
c) Năm 1991

d) Năm 1996

Bài 9   Đường Lối Phát Triển Kinh Tế Của Đảng

1) Đâu là đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường

a) Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, tự chủ cao, giá cả do thị trường quyết định

b) Nền kinh tế vận động theo các quy luật kinh tế của thị trường

c) Có sự điều tiết của nhà nước

d) Cả a, b, c

2) Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là gì?

a) Để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

b) Giải phóng LLSX, huy động mọi nguồn lực cho CNH, HĐH, cải thiện đời sống nhân dân

c) Để phù hợp xu thế quốc tế hóa

d) Cả a, b, c

3) Sự khác biệt cơ bản của kinh tế thị trường định hướng XHCN với kinh tế thị trường TBCN là:

a) Có sự điều tiết của nhà nước XHCN

b) Nền kinh tế nhiều thành phần

c) Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

d) Có nhiều hình thức sở hữu TLSX

4) Thị trường tài chính bao gồm các loại thị trường nào?

a) Thị trường vốn

b) Thị trường tiền tệ

c) Thị trường chứng khoán. 

d) Cả a và b đều đúng

5) Hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta, nhà nước có chức năng kinh tế gì?

a) Đảm bảo ổn định kinh tế-xã hội, tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế

b) Định hướng phát triển kinh tế và điều tiết các hoạt động kinh tế làm cho kinh tế tăng trưởng ổn định, hiệu quả

c) Hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường

d) Cả a, b, c

6) Chọn đáp án sai trong câu dưới đây:

Nhà nước ta sử dụng các công cụ gì để điều tiết vĩ mô kinh tế thị trường ?

a) Hệ thống pháp luật

b) Kế hoạch hóa

c) Vận dụng chính sách kinh tế mới (NEP) của Lênin và chính sách Cộng sản thời chiến

d) Chính sách kinh tế

7) Khi nào nền kinh tế được gọi là nền kinh tế tri thức:

a) Khi tổng sản phẩm các ngành kinh tế tri thức chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm trong nước

b) Khi các ngành kinh tế tri thức chiếm 70% số ngành kinh tế

c) Khi tri thức đóng góp tạo ra khoảng 70% của GDP

d) Cả a, b, c

8) Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay dựa trên những hình thức sở hữu nào?

a) Sở hữu toàn dân. 

b) Sở hữu tập thể. 

c) Sở hữu tư nhân. 

d) Cả ba câu trên đều đúng. 

9) Hiện nay trong chính sách phát triển kinh tế, nước ta đang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, cụ thể có bao nhiêu thành phần kinh tế đang hoạt động:

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

10) Trong các thành phần kinh tế, thành phần kinh tế nào giữ vai trò là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân?

a) Kinh tế tư nhân

b) Kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước

c) Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

d) Kinh tế cá thể

11) Trong thời kỳ quá độ ở nước ta, sở hữu nhà nước giữ vai trò gì ?

a) Thống trị trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

b) Nền tảng trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

c) Chủ đạo trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

d) Quan trọng trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

12) Chọn ý không đúng cho câu dưới đây: Thành phần kinh tế nhà nước hình thành bằng cách:

a) Nhà nước đầu tư xây dựng

b) Chuyển đổi từ kinh tế hợp tác xã, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

c) Quốc hữu hóa kinh tế tư bản tư nhân

d) Góp cổ phần khống chế với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác

13) Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Biểu hiện nào dưới đây không đúng về vai trò chủ đạo:

a) Chiếm tỷ trọng lớn

b) Nắm các ngành then chốt, các lĩnh vực quan trọng

c) Là nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, có tác dụng chi phối các thành phần kinh tế khác

d) Đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, là công cụ để định hướng và điều tiết kinh tế vĩ mô

14) Vì sao phải tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước?

a) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả

b) Tồn tại độc quyền và đặc quyền sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước. 

c) Doanh nghiệp nhà nước bị phá sản. 

d) Tất cả đều đúng. 

15) Đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể, cụ thể là:

a) Đổi mới các tổ hợp tác

b) Các hợp tác xã kiểu mới. 

c) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

d) Câu a và b đúng

16) Chọn ý đúng trong câu sau đây: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là khái niệm ghép do Đảng ta nêu ra tại hội nghị nào ?

a) Hội nghị trung ương 7, khóa VII

b) Hội nghị trung ương 5, khóa VI

c) Hội nghị trung ượng 3, khóa 8

d) Hội nghị trung ương thứ 15, khóa IX

17) Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

a) Trang bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại cho các ngành kinh tế quốc dân, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý

b) Thực hiện cách mạng khoa học kỹ thuật; xây dựng cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp hợp lý và phân công lao động xã hội

c) Trang bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại cho các ngành kinh tế thương mại - dịch vụ 

d) Cả 3 câu trên đều sai

18) Cơ cấu ngành kinh tế nông thôn cần chuyển dịch theo hướng:

a) Giảm tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động nông nghiệp, tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp, dịch vụ

b) Duy trì thế độc canh lương thực

c) Tạo điều kiện cho kinh tế tự cung tự cấp chuyển dần lên kinh tế hàng hóa

d) Câu a và b sai

19) Tìm ý sai trong các ý sau: Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài:

a) Cải thiện môi trường pháp lý

b) Đa dạng hóa các hình thức và cơ chế để thu hút các nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực quan trọng. 

c) Cho vay ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

d) Cải thiện môi trường kinh tế. 

20) Điền vào chỗ trống: Phương hướng tổng quát trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội do Đại hội IX của Đảng đề ra như sau: “ Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và ……hơn, gắn với phát triển con người; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”
a) Hiệu quả

b) Phát triển

c) Bền vững

d) Hội nhập

21) Trong chính sách phát triển mạnh các thành phần kinh tế cần thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp, cụ thể là:

a) Xây dựng hệ thống doanh nghiệp nhiều về số lượng, có sức cạnh tranh cao. 

b) Xây dựng hệ thống doanh nghiệp có thương hiệu uy tín. 

c) Tạo môi trường để các doanh nghiệp phát triển và tôn vinh các doanh nhân có tài. 

d) Tất cả đều đúng. 

22)  Vì sao chúng ta phải phát triển kinh tế?

a) Theo quan điểm của chủ nghĩa mác - lênin “vật chất quyết định ý thức”

b) Theo Hồ Chí Minh ''đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội “
c) Dựa vào những đặc điểm của nước ta về thuận lợi và hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế
d) Tất cả các ý của a, b và c. 

23)  Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc được thông qua tại đại hội nào?

a. Đại hội II

b. Đại hội III 
c. Đại hội IV

d. Đại hội V 

24)  Hiện nay nước ta có những thành phần kinh tế nào?

a. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

b. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

c. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

d. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

25)  Kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay, thành phần kinh tế chủ đạo là?

a.Kinh tế tư nhân

b.Kinh tế tư bản Nhà nước

c.Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

d.Kinh tế tập thể

e.Kinh tế Nhà nước

26)  Nước ta bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa khi nào?

a. Năm 1954

b. Năm 1960

c. Năm 1975

d. Năm 1986

27)  Quá trình đối mới ở nước ta phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ ......?

a) trọng tâm 

b) trung tâm

c) hàng đầu

d) chủ yếu

28) Một trong những quan điểm cơ bản đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức là?

a) Coi trọng chất lượng và số lượng tang trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển kinh tế
b) Phát triển mạnh các ngành và các sản phẩm có giá trị kinh tế cao

c) Tranh thủ quốc tế thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng lợi thế của đất nước

d) Cả a, b, c đều đúng
29) Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của Đảng  “Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quảsự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranhh lành mạnh” Vậy các loại thị trường đó bao gồm?

a)  Thị trường hang hóa và dịch vụ,  thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường sức lao động, thị trường khoa học và công nghệ

b)  Thị trường hang hóa và dịch vụ,  thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường sức lao động.

c)  Thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường sức lao động, thị trường khoa học và công nghệ

d)  Thị trường hang hóa và dịch vụ, thị trường sức lao động, thị trường khoa học và công nghệ

30) Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội do đó phải ?

a)  Kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương

b)  Kết hợp các mục tiêu kinh tế với trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương

c)  Kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu văn hóa- xã hội môi trường trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương

d)  Kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội ở từng lĩnh vực, địa phương

Bài 10   Đường Lối Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hoá,

Xã Hội, Con Người

1) Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 của Đảng xác định văn hoá là:
a) Bao trùm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

b) Một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị và văn hoá. 

c) Lĩnh vực then chốt của đời sống xã hội. 

d) Lĩnh vực quyết định các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.  
2) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng và tạo phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật;những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là…”
a) Văn học. 

b) Văn hóa

c) Giáo dục

d) Văn minh. 

3) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳquá độ lên chủ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) chỉ rõ một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xa hội mà chứng ta xây dựng là:

a) Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắcdân tộc. 

b) Có nền văn hóa mang tính dân tộc - hiện đại - đại chúng

c) Có nền văn hóa hiện đại. 

d) Có nền văn hóa mang tính nhân dân. 

4) Đảng ta xác định vai trò của văn hóa: 

a) Văn hoá là định hướng cho xã hội. 

b) Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội. 

c) Văn hoá là cơ sở phát triển xã hội. 

d) Văn hoá là phương tiện để phát triển xã hội. 

5) Đảng ta xác định mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa:
a) Văn hoá phát triển trên cơ sở kinh tế, do kinh tế quyết định nhưng có tác động trở lại và thúc đẩy phát triển kinh tế. 

b) Kinh tế phát triển trên cơ sở văn hoá, do văn hoá quyết định nhưng có tác động trở lại và thúc đẩy phát triển văn hoá. 

c) Kinh tế định hướng cho sự phát triển toàn diện của văn hóa. 

d) Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

6) Đảng ta xác định mối quan hệ giữa chính trị và văn hóa:
a) Chính trị không nằm ngoài văn hóa và phục vụ văn hóa. 

b) Văn hoá không nằm ngoài chính trị và phục vụ chính trị, nó có tính giai cấp rõ rệt. 

c) Văn hóa và chính trị là hai lĩnh vực cùng song hành tồn tại. 

d) Cả a & c đúng. 

7) Văn hoá có mấy chức năng?

a) Bốn. 

b) Năm. 

c) Sáu. 

d) Bảy. 

8) Nội dung tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam là:
a) Yêu nước và tiến bộ. 

b) Lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

c) Mục tiêu tất cả vì con người. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

9) Bản sắc văn hóa dân tộc gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đó là:

a) Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc. 

b) Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân- gia đình - làng xã - Tổ quốc. 

c) Lòng nhân ái khoan dung trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong giối sống. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

10) Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế hiện nay, để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cần:

a) Tiếp thu tinh hoa của nhân loại phải luôn giữ những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc quyết không đánh mất mình. 

b) Bảo tồn tất cả những phong tục, tập quán của thế hệ trước để lại. 

c) Chống sự xâm nhập của văn hoá độc hại, những khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc. 

d) Cả a & c đều đúng. 

11) Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới với những đức tính nào:

a) Có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới. 

b) Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vìđộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới. 

c) Tinh thần yêu nước, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới. 

d) Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vìđộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

12) Để xây dựng môi trường văn hoá cần:
a) Phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời sống văn hoá. 

b) Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, ấp, phường văn hoá. 

c) Thu hẹp dần khoảng cách đời sống văn hoá giữa các trung tâm đô thị và nông thôn, giữa vùng kinh tế phát triển với các vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới, hải đảo. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

13) Quan điểm “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng ngay trong từng bước phát triển xã hội” phản ánh: 

a) Mục tiêu tốt đẹp và cách mạng của Đảng ta; bản chất ưu việt của chế độ chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa. 

b) Quan điểm lịch sử - cụ thể trong phát triển đất nước. 

c) Bản chất giai cấp công nhân của chế độ ta. 

d) Lý tưởng tốt đẹp của dân tộc ta. 

14) Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, ấp, phường văn hoá. Đảng ta tiến hành đấu tranh cách mạng nhằm mục tiêu cao nhất là:

a) Giải phóng giai cấp công nhân. 

b) Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. 

c) Đem lại cơm no, áo ấm cho nhân dân. 

d) Dân cày có ruộng. 

15) Con người XHCN bao gồm những con người từ XH nào?
a) Từ xã hội tư bản. 

b) Trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

c) Cả trong xã hội tư bản và xã hội xã hội chủ nghĩa. 

d) Từ xã hội cũ để lại và sinh ra trong xã hội mới. 

16) Để phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay cần phải thực hiện những phương hướng nào?

a) Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế đất nước. 

b) Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh một hệ thống chính sách XH phù hợp. 

c) Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ XHCN. 

d) Cả a, b và c. 

17) Để thúc đẩy sự phát triển đạt được yêu cầu vừa nhanh, vừa bền vững, nôi dung nào quan trọng nhất:
a) Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

b) Chăm lo bồi dưỡng con người. 

c) Bảo vệ môi trường. 

d) Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

18) Điền từ vào chỗ trống: Hệ thống chính sách giải quyết những vấn đề xã hội được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đây là một hướng… thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta. 

a) Sách lược. 

b) Chiến lược. 

c) Quyết định. 

d) Cơ bản. 

19) Điền từ vào chỗ trống: …...kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng và bước và trong suốt quá trình phát triển. 

a) Tăng tưởng. 

b) Kế hoạch. 

c) Chính sách. 

d) Chỉ tiêu. 

20) Công bằng xã hội phải thể hiện ở khâu: 

a) Phân phối hợp lý tư liệu sản xuất. 

b) Khâu phân phối kết quả sản xuất. 

c) Tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình. 

d) Tất cả a,b& c. 

21) Thực hiện hệ thống các chính sách hướng vào phát triển con người và lành mạnh hoá xã hội, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển cần:

a) Khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp. 

b) Xoá đói giảm nghèo. 

c) Giữ gìn và phát huy những giá trị và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

d) Tất cả a,b& c. 

22) Các hình thức phân phối cơ bản trong chính sách xã hội hiện nay:

a) Phân phối theo kết quả lao động. 

b) Hiệu quả kinh tế. 

c) Mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất - kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội. 

d) Tất cả a,b& c. 

23) Để thực hiện chủ trương kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội cần:

a) Tiến hành sự kết hợp này trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương. 
b) Tiến hành ở từng lĩnh vực, địa phương. 
c) Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. 

d) Tất cả a,b& c. 

24) Điền từ vào chỗ trống: Khuyến khích mọi người … theo luật pháp, thực hiện có hiệu qủa các chính sách xoá đói giảm nghèo. 

a) Làm giàu. 
b) Sống. 

c) Tuân theo. 

d) Tuân thủ. 

25) Xây dựng hoàn chính hệ thống chính sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân là:
a) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về giáo dục và đào tạo, tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - thông tin, thể dục thể thao. 

b) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về chăm sóc sức khỏe ban đầu. 
c) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hiểm y tế. 
d) Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách về an sinh xã hội. 
26) Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. Chủ trương này của Đảng là bảo đảm mọi người dân được:

a) Hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất. 
b) Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ. 

c) Phát triển một cách toàn diện. 
d) Tất cả a,b& c. 
27) Điền từ vào chỗ trống: “Mọi người dân, đặc biệt với … phải chủ động chuẩn bị kiến thức và nghề nghiệp, tự chuẩn bị cho mình trong việc tìm việc làm và tạo việc làm đế phát triển kinh tế, cải thiện đời sống”. 
a) Công nhân. 

b) Thanh niên. 

c) Người lao động. 
d) Trí thức. 
28) Chủ trương của Nhà nước là bằng nhiều giải pháp tạo ra nhiều việc làm mới. Phương châm giai quyết việc làm là:

a) Mọi người tự tìm việc làm. 
b) Nhà nước chủ yếu là hướng dẫn người dân tìm việc làm. 
c) Nhà nước tạo điều kiện để mọi người có thể tạo ra việc làm và tìm được việc làm. 
d) Tất cả a,b& c. 

29) Điền từ vào chỗ trống: “Thúc đẩy các cơ sở công lập và ngoài công lập về dịch vụ công cộng phát triển cả về quy mô và…, xây dựng một số cơ sở dịch vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. 
a) Chất lượng. 

b) Trình độ. 
c) Hiệu quả. 
d) Tốc độ. 
30) Điền từ vào chỗ trống:” Xây dựng và phát triển kinh tế nhằm mục tiêu…, hướng đến xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.”
a) Chính trị

b) Văn hóa.

c) Xã hội. 
d) Con người
31) Chủ trương xây dựng” nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của Đảng ta được đề cập trong văn kiện nào?

a) Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII.

b) Nghị quyết Trung ương 2 khóa VII.

c) Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI.

d) Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII.

32) Dân số  tăng nhanh, là nguy cơ chủ yếu dẫn đến:

a) Cạn kiệt tài nguyên 

b) Sự nghèo đói

c) Ô nhiễm môi trường.

d) Cả a,b và c đều đúng.

33) Văn hoá có chức năng cơ bản là:
a) Giáo dục và thẩm mỹ. 

b) Giải trí và dự báo tương lai.

c) Cả a và b đúng.

d) Cả a và b sai.

34) Để gia đình hòa thuận, hạnh phúc , việc trước tiên là:

a) Gia đình phải được thành lập theo đúng pháp luật.

b) Gia đình cần quan tâm đến việc xây dựng quan hệ tốt đẹp.

c) Cả a và b đúng.

d) Cả a và b sai.

35) Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sống “nhân hậu, thủy chung”. Quan điểm này của Đảng là:

a) Quan điểm cơ bản để giải quyết những vấn đề xã hội.

b) Mục tiêu cơ bản để giải quyết những vấn đề xã hội.

c) Quan điểm xây dựng văn hóa tiên tiến.

d) Cả a,b và c.

36) Chính sách kinh tế và chính sách xã hội có mối quan hệ:

a) Gắn bó hữu cơ, thúc đẩy nhau cùng phát triển.

b) Chính sách kinh tế và chính sách xã hội thực chất là một.

c) Là bộ phận riêng biệt trong chính sách xã hội.

d) Cả a, b và c.

37) Phương hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng là:

a) Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam.

b) Xây dựng môi trường văn hóa.

c) Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số.

d) Cả a, b và c.

38) Điền từ vào chỗ trống:” Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của ..…do Đảng lãnh đạo”.

a) Nhà nước.

b) Toàn dân.

c) Đội ngủ trí thức.

d) Thế hệ trẻ.

39) Điền từ vào chỗ trống: ” Mọi thành quả cách mạng đều phải phục vụ cho sự phát triển và hạnh phúc của ...…”

a) Xã hội.

b) Dân tộc.

c) Con người.

d) Cả a và b.

Bài 11  Đường Lối Quốc Phòng, An Ninh Và Mở Rộng

Quan Hệ Đối Ngoại, Chủ Động Tích Cực Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
1) Bác Hồ nói: 

a) “Các vua Hùng có công dựng nước, chúng ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

b) “Các vua Hùng có công dựng nước, toàn dân ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

c) “Các vua Hùng có công dựng nước, ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

d) “Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

2) Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là: 

a)  Bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

b)  Bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa

c) Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

d)  Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân 

3) Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là: 

a)  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ xã hội chủ nghĩa

b)  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

c) Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

d)  Xây dựng xã hội và bảo vệtổ quốc xã hội chủ nghĩa

4) Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ: 

a) Trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

b)  Thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

c)  Trọng yếu thường xuyên của Đảng và của toàn dân. 

d)  Trọng yếu thường xuyên của Đảng và Nhà nước 

5) Bảo vệ an ninh tư tưởng là: 

a) Một nội dung quan trọng của bảo vệ kinh tế và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

b) Một nội dung quan trọng của bảo vệ nền giáo dục quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

c) Một nội dung quan trọng của bảo vệ văn hoá toàn dân

d) Một nội dung quan trọng của bảo vệ văn hoá và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

6) Bảo vệ an ninh tư tưởng là: 

a) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 
b) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại các thế lực thù địch. 

c) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

d) Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin. Bảo vệ đường lối của Đảng, làm thất bại chiến là lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

7) Sức mạnh Bảo vệ Tổ quốc là: 

a) Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

b) Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

c) Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

d) Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh của thời đại để bảo vệ tổ quốc; kết hợp lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. 

8) Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh: 

a) Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
b) Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước

c) Cả hai câu trên đều đúng

d) Cả hai câu trên đều sai

9) Giữ vững an ninh nội địa; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; xây dựng “………………'' làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. 

a) “Thế trận nhân dân''

b) “Thế trận lòng dân''

c) “Thế trận tình dân''

d) “Mặt trận lòng dân''

10) Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn: 

a) “Phản động'', bạo lọan lật đổ

b) “Diễn biến chiến tranh lạnh'', bạo lọan lật đổ

c) “Diễn biến hoà bình'', bạo lọan lật đổ

d) “Hoà bình'', bạo lọan lật đổ

11) Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với: 

a) Thế trận an ninh nhân dân

b) Tình thế an ninh nhân dân

c) Thế trận quần chúng nhân dân

d) An ninh nhân dân

12) Xây dựng công nghiệp quốc phòng trong hệ thống công nghiệp quốc gia dưới sự chỉ đạo, quản lý điều hành trực tiếp của Chính phủ, đầu tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, 

a) Vừa phục vụ dân sinh,vừa bảo vệ chính quyền

b) Vừa phục vụ quốc phòng,vừa phục vụ nền giáo dục quốc dân

c) Vừa phục vụ quốc phòng, vừa phục vụ dân sinh

d) Vừa phục vụ nền kinh tế quốc dân, vừa phục vụ dân sinh

13) Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 

a) Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 
b) Cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 
c) Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ 
d) Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 

14) Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là 

a) Thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

b) Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

c) Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng và của toàn dân. 

d) Thường xuyên của nhà nước và của toàn dân. 

15) Đảng là người lãnh đạo 

a) Trực tiếpvà toàn diện lực lượng vũ trang;

b) Trực tiếp, tuyệt đối lực lượng vũ trang;

c) Trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện lực lượng vũ trang;

d) Trực tiếp, cụ thể và toàn diện lực lượng vũ trang
16) Nhà nước là công cụ của 

a) Nhân dân, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. 
b) Mặt trận, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. 
c) Nhân dân, tổ chức quản lý chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân. 
d) Đảng, tổ chức quản lý chặt chẽ, phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân. 

17) ………có vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

a) Quân đội nhân dân và nhân dân tự vệ

b) Công an nhân dân và lực lượng dân phòng

c) Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

d) Quân đội nhân dân và Công an biên phòng

18) Mục tiêu đối ngoại của nước ta là gì?

a) Nhằm phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực

b) Nâng cao vị thế trong quan hệ ngoại giao khu vực và quốc tế

c) Thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển

d) Tất cả đều sai

19) Một số chủ trương và chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

a) Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững

b) Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp

c) Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc, quy định của WTO

d) Cả 3 đều đúng

20) Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kì đổi mới bộc lộ những hạn chế: 

a) Còn lúng túng, bị động, chưa xây dựng quan hệ lợi ích đan xen

b) Chưa hình thành được kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế

c) Đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng

d) Cả 3 đều đúng

21) Quá trình thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1986 đến 2008 có ý nghĩa rất quan trọng: 

a) Góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển mới

b) Nền kinh tế của Việt Nam được được Liên Hiệp Quốc xếp hạng xuất sắc trên thương trường và chính trường quốc tế

c) Đã đưa đất nước ra khỏi nước kém phát triển 

d) Lần đầu tiên, GDP của Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất châu Á. 

22) Hội nhập kinh tế quốc tế thời kì đổi mới đã tạo cơ hội: 

a) Để nước ta tiếp cận những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới


b) Các doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm quản lý sản xuất hiện đại thông qua các dự án liên doanh hợp tác với nước ngoài

c) Dây chuyền sản xuất tiên tiến được sử dụng đã tạo nên bước phát triển mới trong các ngành sản xuất

d) Cả 3 đều đúng

23) Cơ hội của ta trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế: 

a) Nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo tiền đề cho quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

b) Mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế

c) Cả hai câu trên đúng

d) Cả hai câu trên sai

24) Trong các giai đoạn hình thành phát triển đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kì đổi mới, “bổ sung và hoàn chỉnh đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” thuộc giai đoạn nào?

a) Giai đoạn 1996- 2008 

b) Giai đoạn 1986- 1996

c) Giai đoạn 2000-2008 

d) Giai đoạn 1990- 1996

25) Mục tiêu đối ngoại của việc mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kì đổi mới là: 

a) Làm giảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

b) Phát huy vai tròlàm chu tập thể của nhân dân lao động


c) Kết hợp nội lực với các nguồn lực bên ngoài tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

d) Đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 90% trong nền kinh tế quốc dân

26) “Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan ngày càng lôi kéo nhiều quốc gia tham gia, xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia chi phối chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh” được thông qua tại đại hội Đảng lần thứ mấy?

a) Đại Hội Đảng lần VII

b) Đại Hội Đảng lần IX

c) Đại Hội Đảng lần VIII

d) Cả 3 đều sai

27) Toàn cầu hóa có những tác động tiêu cực nào?
a) Chi phối qúa trình toàn cầu hóa tạo nên sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế; Làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo

b) Các nước nông nghiệp sẽ bị các nước công nghiệp thao túng

c) Ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt

d) Dân số sẽ gia tăng, nạn đói có nguy cơ sẽ diễn ra khắp nơi

28) Chủ trương “Hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chính trị -xã hội khác nhau trên cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình” đã được đề ra tại đại hội nào của ĐCSVN?

a) Đại hội lần thứ IV(12/1976)




b) Đại hội lần thứ V (03/1982)

c) Đại hội lần thứ VI (12/1986)

d) Đại hội lần thứ VII (06/1991)

29) Sự kiện nào đánh dấu sự hội nhập của nước ta với khu vực Đông Nam Á?

a) 07/1995 Việt Nam gia nhập ASEAN

b) 1976 Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao cuối cùng với Thái Lan và Philipin

c) 1986 Việt Nam đồng ý cho các nước Đông Nam Á vào buôn bán 

d) Cả 3 đều đúng

30) Quan hệ trực tiếp giữa quốc gia này với quốc gia khác gọi là:

a) Quan hệ song phương.
b) Quan hệ đa phương.
c) Đa dạng hóa
d) Đa phương hóa
31) Các nước quan hệ với nhau trên nhiều lĩnh vực gọi là:

a) Quan hệ song phương.

b) Quan hệ đa phương.

c) Đa dạng hóa.

d) Đa phương hóa.

32) Xác định nguyên tắc cơ bản, nhất quán trong quan hệ đối ngoại của đảng, nhà nước ta:

a)  Bìnhđẳng đôi bên cùng có lợi.

b)  Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước.

c)   Giải quyết các bất đồng và tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình.

d)   Tôn trọng độc lâp, chủ quyền và toàn vện lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

33) “ Giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trương quốc tế “ là:

a) Nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại.

b) Nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại.
c) Mục tiêu của chính sách đối ngoại.
d) Chủ trương của chính sách đối ngoại.
34) Mục tiêu chung của chính sách đối ngoại là:

a) Thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển.

b) Hòa bình, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.

c) Tranh thủ nguồn vốn nước ngoài để phát triển kinh tế đất nước.

d) Xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, đân chủ, công bằng, văn minh.

35) Phát triển công tác đối ngoại theo phương châm” chủ động linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” là:
a) Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.

b) Chủ trương của chính sách đối ngoại.

c) Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

d) Mục tiêu của chính sách đối ngoại.

36) Các nước phát triển trên thế giới hiện nay sở dĩ trở nên giàu có chủ yếu là do:

a) Tài nguyên phong phú.

b) Nguồn nhân lực dồi dào.

c) Gây chiến tranh để chiếm đoạt.

d) Nắm và sử dụng được các thành tựu khoa học công nghệ. 

37) Chủ trương ‘đa phương hóa “ trong việc mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại là:

a)  Đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế với mọi quốc gia, mọi tổ chức quốc tế.

b)  Đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực khác nhau.

c)  Quan hệ với nhiều hình thức và mức độ khác nhau.

d)  Mở rộng giao lưu văn hóa.

38) Chủ trương “mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” đã được đề ra tại đại hội nào của ĐCSVN?

a)  Đại hội X.

b)  Đại hội XI

c)  Đại hội IX.

d)  Đại hội VII.

39)  Điền từ vào chỗ trống: bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ … của cách mạng Việt Nam.

a) Chiến lược.

b) Sách lược.

c) Quan trọng.

d) Hàng đầu.

Bài 12   Đường lối Đoàn Kết Dân Tộc Và Tôn Giáo

1) Quan hệ giữa lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp công nhân dưới CNXH là:

a) Mâu thuẫn

b) Thống nhất. 

c) Thống nhất về căn bản. 

d) Đồng nhất với nhau. 

2) Nội dung cương lĩnh dân tộc của CN Mác-Lênin là:
a) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại

b) Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng và liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại

c) Các dân tộc có quyền tự quyết, các dân tộc có quyền bình đẳng, liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại. 

d) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, tự quyết và liên hiệp công nhân các nước

3) Theo quan điểm của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng:

a) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết. 

b) Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng và liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại. 

c) Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

d) Giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

4) Theo quan điểm của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc là:

a) Đường lối chiến lược nhất quán của cách mạng Việt Nam. 

b) Sách lược đúng đắn cần thực hiện. 

c) Nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

d) Cả a & c đúng. 

5) Theo quan điểm của Đảng, mục tiêu đại đoàn kết toàn dân tộc là:

a) Giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc

b) Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta định cư ở nước ngoài. 

c) Xoá bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc; đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, giữ gìn sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội vì tương lai tươi sáng của dân tộc. 

d) Tất cả các mục tiêu trên. 

6) Tổ chức nào được đánh giá là có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân?

a) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

b) Đảng cộng sản Việt Nam. 
c) Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 
d) Công đoàn. 
7) Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với giai cấp công nhân là:

a) Phát triển về số lượng, chất lượng; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

b) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 

c) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

d) Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
8) Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với giai cấp nông dân là:

a) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 

b) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

c) Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
d) Tất cả a, b, c đều đúng
9) Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với giới trẻ là:

a) Phát triển về số lượng, chất lượng; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

b) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 

c) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

d) Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

10) Năm 1990, Bộ chính trị ra nghị quyết 24 về công tác tôn giáo, xác định tôn giáo, tín ngưỡng là:

a) Khát vọng của nhân dân. 

b) Nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân. 

c) Vần đề còn tồn tại mãi mãi. 

d) Tất cả các đáp án trên
11) Giữa CN Mác-Lênin và hệ tư tưởng tôn giáo khác nhau ở điểm nào?
a) Khác nhau về thế giới quan. 

b) Khác nhau về nhân sinh quan. 

c) Khác nhau ở con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. 

d) Cả a, b và c. 

12)  Công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để chống đối chế độ chỉ thành khi:

a) Làm tốt hệ thống luật. 

b) Làm tốt công tác vận động quần chúng. 

c) Làm tốt công tác giáo dục quần chúng. 

d) Làm tốt công tác tuyên truyền quần chúng. 

13) Để thực hiện chủ trương của Đảng về tôn giáo, mỗi người trong xã hội cần:

a) Nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm của Đảng về vấn đề tôn giáo. 

b) Giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với tổ quốc, với dân tộc và nhân dân; tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc và đồng bào có đạo. 

c) Phát huy truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất tổ quốc, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với đất nước, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
d) Tất cả các đáp án trên. 

14) Theo quan điểm của Đảng, phương hướng cụ thể để củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc đối với cựu chiến binh là:

a) Phát huy truyền thống” bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa.

b) Phát triển về số lượng, chất lượng; nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
c) Phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài.

d) Phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

15)  Nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là: 
a) Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công, nông và đội ngũ trí thức. 

b) Dưới sự lảnh đạo của Đảng.

c) Liên minh công, nông và đội ngũ trí thức.

d) Cả a và b đúng.

16) Điền từ vào chỗ trống: ” … là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc”.
a) Giai cấp công nhân.
b) Đồng bào các tôn giáo.

c) Đồng bào định cư ở nước ngoài.

d) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

17) Điền từ vào chỗ trống: “…là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân cả nước”.

a) Giai cấp công nhân.
b) Đồng bào các tôn giáo.

c) Đồng bào định cư ở nước ngoài.

d) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
18) Tổ chức tôn giáo không được vi phạm pháp luật , cụ thể là:

a) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lạp.
b) Xâm phạm an ninh quốc gia.
c) Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản người khác.
d)  Cả a,b và c.
19) Tổ chức tôn giáo không được có những hành vi xấu đến:
a) Đoàn kết nhân dân.

b) Truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

c) Trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc và quy định của pháp luật.

d) Cả a,b và c.

20) Để khắc phục sự xuất hiện của tôn giáo ngoại lai, Đảng và Nhà nước cần có những giải pháp sau:

a) Tăng cường ý thức giáo dục cho các cán bộ lảnh đạo.

b) Cần quan tâm hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào nghèo.

c) Cần có chính sách đối với giới tri thức, đặc biệt là lớp trẻ.

d) Cả a,b và c.

21) Điền từ vào chỗ trống:”…là phong tục tập quán của nhiều cộng đồng, là cách bày tỏ tình cảm của mình đến người đã khuất.”

a) Tín ngưỡng tôn giáo.
b) Thờ cúng tổ tiên.
c) Cả a và b đúng.
d) Cả a và b sai.
22) Việc theo đạo, truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ theo:

a) Giáo lý, giáo luật.

b) Lễ nghi, hiến chương, điều lệ thể hiện mục đích hành đạo. 

c) Hiến pháp và pháp luật.

d) Cả a, b và c.
Bài 13. Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa

1) Thuật ngữ “nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được đề cập ở Đại hội Đảng lần thứ mấy ?

a) Đại hội lần VI (1986)

b) Đại hội lần VII (1991)

c) Hội nghị giữa nhiệm kỳ lần thứ VII (1994)

d) Đại hội lần VIII (1996)

2) Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII, Đảng ta đã khẳng định phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền VN:

a) Của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

b) Của công nhân, do công nhân và vì công nhân

c) Của tâp thể, do tâp thể và vì tâp thể 

d) Của chung, do mọi người cùng xây dựng và vì tất cả. 

3) Kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Nhà nước chủ nô

b) Nhà nước phong kiến

c) Nhà nước tư sản

d) Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

4) Nhà nước pháp quyền là:

a) Một kiểu nhà nước

b) Một chế độ nhà nước

c) Cách tổ chức phân công quyền lực nhà nước

d) Cả 3 đều đúng. 

5) Nguồn gốc ra đời của nhà nước? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Để điều hoà mâu thuẫn giai cấp

b) Do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được

c) Nhà nước ra đời để quản lý xã hội

d) Cả ba đáp án trên

6) Bản chất giai cấp của nhà nước nguyên nghĩa, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Nhà nước đứng trên các giai cấp

b) Nhà nước chung cho mọi giai cấp

c) Nhà nước của giai cấp thống trị

d) Cả ba đáp án trên

7) Đặc trưng cơ bản của nhà nước là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Nhà nước quản lý dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định

b) Nhà nước là một bộ máy quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã hội

c) Nhà nước hình thành hệ thống thuế khoá để duy trì và tăng cường bộ máy cai trị

d) Bao gồm ba câu trên

8)  Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, công cụ gì giúp nhà nước thực hiện chức năng đối nội?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

a) Hệ tư tưởng. 

b) Pháp luật. 

c) Thuế khóa. 

d) Quân đội

9) Ngày nay, đâu là nguyên nhân cơ bản nhất khiến các quốc gia phải mở rộng quan hệ đối ngoại? 

a) Nhằm mở rộng xuất khẩu

b) Do tác động của toàn cầu hóa. 

c) Do ảnh hưởng của công nghệ thông tin, của Internet. 

d) Để tăng cường ảnh hưởng chính trị. 

10) Một cơ sở để đổi mới hệ thống chính trị là yêu cầu:

a) Phát huy dân chủ. 

b) Phát triển kinh tế. 

c) Thanh lọc Đảng viên 

d) Nâng cao dân trí

11) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (năm 1991 ) khẳng định:

a) Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc về chính phủ. 

b) Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc về nhà nước

c) Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc về quốc hội. 

d) Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. 

12) Trong nội dung xây dưng hệ thống chính trị: Xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động theo cơ chế:

a) Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý

b) Nhân dân làm chủ, Đảng quản lý, nhà nước làm chủ

c) Nhà nước quản lý, nhân dân lãnh đạo, Đảng làm chủ

d) Đảng lãnh đạo, nhân dân quản lý, nhà nước làm chủ

13) Nhà nước quản lí xã hội bằng:

a) Hiến pháp

b) Pháp luật

c) Luật lệ. 

d) Hiến pháp và Pháp luật

14) Văn kiện đại hội VII của Đảng đã khẳng định:

a) Thực hiện dân chủ XHCN là xây dựng hệ thống chính trị. 

b) Thực hiện dân chủ XHCN là một phần của việc kiện toàn hệ thống chính trị. 

c) Thực hiện dân chủ XHCN là thực chất của việc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị. 

d) Thực hiện dân chủ XHCN là mỗi người dân tự làm theo ý mình 

15) Trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là:

a) Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của các bộ phận cấu thành hệ thống. 

b) Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của cơ quan cầm quyền

c) Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng

d) Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của quốc hội 

16) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở:

a) Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

b) Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong xã hội. 

c) Đẩy nhanh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. 

d) Cả 3 câu trên đều đúng

17) Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị thực hiện tốt vai trò:

a) Giám sát và phản bịên xã hội. 

b) Giám sát

c) Phản biện xã hội

d) Kiểm sát

18) Tại Đại hội X Đảng ta xác định:

a) Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

b) Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

c) Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc
d) Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân Việt Nam. 
19) Nhà nước XHCN-VN bảo vệ:

a) Mọi lợi ích chính trị của nhân dân

b) Mọi lợi ích kinh tế của nhân dân

c) Mọi lợi ích xã hội và văn hóa của nhân dân

d) Mọi lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

20) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là

a) Là một kiểu nhà nước riêng biệt gắn liền với một giai cấp

b) Không phải là một kiểu nhà nước riêng biệt gắn liền với một giai cấp

c) Là một kiểu nhà nước thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân lao động

d) Là một kiểu nhà nước thể hiện tính tối cao của pháp luật

21) Bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện: 
a) Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được thể chế hóa thành những văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

b) Pháp luật chính là sự phản chiếu thực tại khách quan 

c) Pháp luật là công cụ hữu hiệu để tổ chức quản lý xã hội 

d) Pháp luật vì sự an toàn cho nhân dân lao động

22) Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

a) Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng của nó đối với toàn xã hội, để thực hiện quyền lực và lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, trong đó có giai cấp công nhân.

b) Là thực hiện quyền lực của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đối với toàn xã hội.

c) Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của nó để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới.

d) Cả a, b và c

23) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính ……..sâu sắc.

a) Giai cấp 

b) Nhân đạo 

c) Dân tộc 

d) Cộng đồng

24) Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?

a) Mang bản chất của giai cấp công nhân.

b) Mang bản chất của đa số nhân dân lao động.

c) Mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

d) Mang bản chất của toàn thể dân tộc 

25) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quản lý mọi mặt của đời sống xã hội chủ yếu bằng gì?

a) Đường lối, chính sách

b) Hiến pháp, pháp luật

c) Tuyên truyền, giáo dục.

d) Cả a, b và c

26) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền tư bản chủ nghĩa đều?

a) Đều vì nhân dân lao động

b) Đều vì giai cấp công nhân

c) Đều quản lý xã hội dựa vào pháp luật

d) Đều bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

27) Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan?

a) Lập pháp, hành pháp, tư pháp

b) Lập pháp, hành pháp, xét xử, kiểm sát

c) Chủ tịch nước, cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát

d) Tất cả đều sai

28) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trải qua những Hiến pháp nào trong lịch sử ?

a) Hiến pháp 1946, 1959, 1980

b) Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992

c) Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2001

d) Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013

Bài 14   Giai Cấp Công Nhân Và Công Đoàn Việt Nam

1) Tổng công hội đỏ, tiền thân của tổ chức công đoàn Việt Nam, được thành lập vào thời điểm nào?

a) 28/7/1929

b) 27/8/1929

c) 28/7/1928

d) 27/8/1928

2) Vị trí và vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam?

a) Là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động VN. 

b) Là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện đội ngũ công nhân, viên chức và lao động. 

c) Là chỗ dựa vững chắc của Đảng ta, là sợi dây nối liền giữa Đảng ta với quần chúng nhân dân. 

d) Bao gồm ba đáp án trên. 

3) Về mặt tổ chức, công đoàn VN có nhiệm vụ?

a) Thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở. 

b) Quản lý công nhân. 

c) Là người đại diện, người tổ chức cho công nhân, viên chức lao động trực tiếp tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp, quản lý xã hội. 

d) Cả ba đáp án trên đều sai. 

4) Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, công đoàn VN có vai trò như thế nào?

a) Giáo dục công nhân hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xây dựng và hòan thiện kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nhgiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

b) Góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong công nhân viên chức. 

c) Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, góp phần xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên

5) Các chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn Việt Nam?

a) Chăm lo, bảo vệ lợi ích của người lao động. 

b) Tham gia quản lý người lao động. 

c) Chức năng giáo dục người công nhân và viên chức lao động. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

6) Tính chất giai cấp của Công đoàn Việt Nam thể hiện ở?

a) Công đoàn bảo vệ quyền lợi giai cấp của tất cả các giai cấp trong xã hội. 

b) Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội để hình thành, tồn tại và phát triển tổ chức công đoàn. 

c) Chỉ bảo vệ quyền lợi trực tiếp và chủ yếu của giai cấp công nhân. 

d) Tất cả đáp án trên đều sai. 

7) Tính chất quần chúng của Công đoàn VN thể hiện ở?

a) Công đoàn kết nạp tất cả công nhân, viên chức và lao động vào tổ chức mình không phân biệt nghề nghiệp, tính ngưỡng, thành phần kinh tế. 

b) Cơ quan lãnh đạo của Công đoàn VN do đoàn viên tín nhiệm bầu ra, cán bộ công đoàn đều trưởng thành từ phong trào quần chúng. 

c) Nội dung hoạt động của Công đoàn VN đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng và vì lợi ích của đông đảo công nhân viên chức và lao động. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

8) Để nâng cao trình độ cho công đoàn VN, bảo đảm đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ mới trong trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ta cần chú trọng công tác gì?

a) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở. 

b) Củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học của trường đại học công đoàn. 

c) Tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân và công đoàn các nước trên toàn thế giới. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

9)  Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ

a) Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

b) Sau chiến tranh thế giới thứ nhất

c) Trong lần khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

d) Sau Cách mạng tháng Tám 1945

10)   Giai cấp công nhân Việt Nam có quan hệ tự nhiên gắn bó nhất với

a) giai cấp nông dân Việt Nam

b) Giai cấp tư sản Việt Nam

c) Tầng lớp trí thức

d) tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam

11)    Ra đời từ một nước thuộc địa nửa phong kiến nên giai cấp công nhân Việt Nam sớm có:

a) Ý thức dân tộc

b) Ý thức giai cấp

c) tinh thần cách mạng

d) Cả ba câu trên đều đúng

12)   Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? 

a) 28/6/1929                                                   b) 28/7/1929


c) 28/8/1929                                                   d) 28/9/1929

13)  Ai là người sáng lập ra Công hội đỏ Ba Son?

a) Tôn Đức Thắng                                               b) Hồ Chí Minh

c) Nguyễn Đức Cảnh                                             d) Hoàng Quốc Việt

14)   Khi nào phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu trở thành một phong trào tự giác? 
a) Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)

b) Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son) 

c) Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản) 

d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời) 

15)   Sự kiện nào đã khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã thực sự trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng.

a) Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929

b) Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

c) cuộc bãi công của công nhân cảng Ba Son năm 1925

d) Sự ra đời của hội Việt Nam cách mạng thanh niên 1925

16)   Giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được những thắng lợi vĩ đại nào ?

a) Thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945

b) Thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc

c) Thắng lợi trong công cuộc đổi mới

d) Cả ba câu trên đều đúng

17)   Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp tiên tiến nhất vì:

a) Vì họ là đại biểu cho lực lượng sản xuất tiến bộ

b) Vì họ là lực lượng xã hội to lớn

c) Vì họ sớm kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc

d) Vì họ có bản chất quốc tế

18)    Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là:

a) Tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

b) Lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

c) Thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

c) cả ba câu trên đều đúng

19)    Giai cấp công nhân là trung tâm đoàn kết của cả dân tộc vì

a) Giai cấp công nhân là đại biểu trung thành lợi ích của toàn thể dân tộc

b) Giai cấp công nhân không có mâu thuẫn với giai cấp nào khác

c) Giai cấp công nhân chiếm đa số trong dân số

d) Vì giai cấp công nhân xuất thân từ nhiều giai cấp khác nhau

20)     Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa

a) Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước

b) Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và hoàn cảnh Việt Nam đầu thế kỷ XX

c) Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào yêu nước 

d) Chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào công nhân Việt Nam

21)    Để đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai cấp công nhân cần:

a) Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp 

b) Hình thành tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động

c) Nâng cao sự hiểu biết về chính sách, pháp luật

d) cả ba câu trên đều đúng

22)     Điều kiện tiên quyết để đảm bảo thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:
a) Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân

b) Trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của giai cấp công nhân

c) Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật

d) Phải đoàn kết, hợp tác với giai cấp công nhân trên toàn thế giới

23)     Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của

a) Cả hệ thống chính trị

b) Của toàn xã hội

c) Sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân

d) a, b, c đều đúng

24)    Tổ chức nào có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam

a) Đảng cộng sản Việt Nam

b) Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c) Mặt trận tổ quốc Việt Nam

d) Công đoàn Việt Nam

25)     Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh phải gắn liền với

a) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

b) Xây dựng tổ chức công đoàn

c) Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh

d) Cả a, b, c đều đúng

26)    Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với:

a) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

b) Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia

c) Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ quốc  gia

d) Chiến lược phát triển giáo dục

27)    Một trong những mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đến năm 2020 là

a) Có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc

b) Có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp thu tinh hoa văn hóa của dân tộc

c)  Có ý thức pháp luật, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc

d) Có ý thức công dân, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc

28)     Một trong những mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đến năm 2020 là:
a) Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, ngày càng được tri thức hóa

b) Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao trình độ, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, ngày càng được tri thức hóa
c) Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc, ngày càng được tri thức hóa
d) Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, ngày càng được hiện đại hóa

29)     Những  nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:

a)  Tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân
b)  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân.
c)  Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân.
d)  cả ba câu trên đều đúng

30)    Phát biểu nào sau đây không đúng về công đoàn Việt Nam

a) Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam.

b) Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng quan trọng.

c ) Công đoàn Việt Nam có tính giai cấp và tính quần chúng

d) Nội dung hoạt động của công đoàn đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của toàn thể người dân Việt Nam

31)    Dưới chủ nghĩa xã hội, công đoàn có chức năng chủ yếu là 

a) Một là, chăm lo, bảo vệ lợi ích của người lao động. Hai là, chức năng tham gia quản lý. Ba là, chức năng giáo dục

b) Một là, chăm lo, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân. Hai là, chức năng tham gia quản lý. Ba là, chức năng giáo dục. Bốn là chức năng lãnh đạo giai cấp công nhân.

c) Một là, chăm lo, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân. Hai là, chức năng tham gia quản lý. Ba là, chức năng giáo dục

d) Một là, đào tạo nghề cho người lao động. Hai là, chức năng tham gia quản lý. Ba là, chức năng giáo dục

32)    Phương hướng phát triển Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là

a) Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân

b) Đổi mới và mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp

c) a,b đều đúng

d) a,b đều sai

33)    Lần đầu tiên Quốc hội nước ta ban hành Luật công đoàn 

a) 5/11/1957



b) 15/11/1957
c) 30/6/1990



d) 30/7/1990
34)    Để đổi mới và mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp phải:

a) Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của công nhân tại doanh nghiệp
b) Nâng cao ý thức trách trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp đối với hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp của mình

c) a, b đều đúng

d) a, b đều sai 
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